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Hiệu moi mo. 
Thuốc mới sang. 
Giá rat rẻ 


Hiệu này buon thuốc tàn bên Pháp sang: 


bán đủ các thứ thuốc tây dé chữa các chứng 


bệnh, thuốc bột, thuốc nước, thuốc viên, thuốc 


chế sàn hay là chế theo các đơn quan Đốc-tờ. 


Ban các thứ nước hoa, nước gòi đầu và các 


dô đùng về cách Vé-sinh. 


Bản - hiệu có gửi hàng di các tinh thee lối 


lĩnh hóa giao ngân (contre remboursement). 


Aio xa có cần hỏi điều gì cứ viết thư về 


ban-hiéu sẽ xin trả lời ngay. 


Léonce GUEGAN 
Pharmacien de 1"* classe 


Hiêu J. V. BARON 


NANT-IDINEX 
Có chi-điểm ở: 
THAI-BINH và THANH-HOA 
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Thuôc — Dao — Các đó dùng trong nhà 


a pete 


an các dô thực phim — Ruou vang 


lot —— Hane tam — Nước hoa — 
v H , =` 4 : | 
va dune dé -tameruwa V. v... 


Trude khi mua {jì 
mời Quy-khach dén ban 
hiêu xem. 


Se chắc được hang tot 
và được ban hiệu tiép dai 
tir té. | 


TRÂN-BINH-DUYÉÊT ` 
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AN-THAI 


có hinh “CON-RÈT ` 
N° 83. Rue Maréchal-Foch, Nv 83 ` 
YA VE-UPEN Bi 


ER a a b bo 


Bản hiệu có bán rwou ek6i rất tôt, pháo 
Viét-Nam rất kêu, chè Viêt-Nam rất ngon. - 
vai vóc, to lua, koa giây, hoa vai. vòng 
hoa hột ding về việc hiếu. lo hoa, giầy kink, 
dép ra, các hàng tạp hóa, phần nhiều nội- 
hóa đủ: éa. 


Bản hiên lấv sự thực thà và ăn lời it . | 
`a , 
làm dau. | | 


Bản hiéu bán hàng có theo lỗi lĩnh hóa 
ciao ngàn. Ai cần hỏi điều gi, bản hiệu 
xin vui lòng tra lời ngay. © 7 


Xin các quý-khách chiếu cô, bản hiệu 
lay làm cắm ơn lắm. 


Tran-dinh-Duyét 
dit AN-THAI 
N° 83, Rue Maréchal-Foch, Nam- Dinh 
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II - Van dë về sự tin có Dire 
Thiên- Chia (HoANG-MINH-LAN). 
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he oe rare Mokwevin Ton, 
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Discours de M. Phạm-văn-Biện 
prononcé le 15 avril 1928 
à l'inauguration 
DU CERCLE D ETUDES CATHOLIQUES 


DE NAM-ĐINH 


Monseigneur, (1) ` 


Permettez-moi de vous dire au début de cette 
réunion combien nous sommes tous heureux 
de nous trouver ici en famille autour de notre 
Père. Père vous l'êtes, en effet, par la dignité 
épiscopale dont le Saint Siège vous a revétu. 
Père vous l'êtes aussi par les soucis sans nom- 
bre que vous avez supportés pour nous engen- 
drer, selon l'expression du grand S' Paul, à 
cette foi catholique : seule source du vrai bon- 
heur ici-bas et ferme espérance de la félicité 
éternelle. Père vous l'êtes par les sciences sa- 
crées aussi bien que profanes que vous n'avez 
cessé d'enseigner depuis le jour béni de votre 
arrivée au Tonkin. Ai-je besoin d'ajouter que 
vous êtes Père par la sollicitude et l'affection 


que vous prodiguez à tous et à chacun d'entre 
nous ? 


\ 


(1) Mgr Chaize, coadjuteur de Mgr Gendreau. 


Bài dién thuyét tai hôi 
Minh-minh-đức. 
Bài diên vän ông Phạm-uăn-Điện. pho Hội- 
(trưởng hội Minh-minh-Đức ở Nam-dinh, doc 
irong ngày làm lề khánh-thành của hội. 
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Thân lay đức Cha, trong buôi khai hội này. 
anh em chúng tôi rất lấy làm vui mừng hân 
hạnh vì được hội họp với nhau, như con cải 
trong một gia đình tề tựu lại chung quanh cha 
mình vậy. Đức Cha là cha, vì đã được chức 
Giam-muc, do đức Giáo-hoàng ban, đức Cha 
là cha vì đức Cha đã hao tôn tinh lực, lo lo 
lắng lắng, mà sinh ra chúng tôi ở trong sự tín 
ngưỡng dao Công-giảo, tức là cải nguồn độc 
nhất vô nhị, sinh sự hạnh phúc thật ở trần ` 
gian này, và là môt cái hi vọng rất chắc chắn 
cho ta trông sẽ được phúc thật vô cùng đời sau, 
như lời ông đại thánh Phao-lô đã nói như vậy. 
Đức Cha là cha, vì cái tài học lực yêm bác. 
phần đạo phần đời, đức Cha hằng lợi dụng và 
chỉ giáo cho chúng tôi luôn luôn, từ ngày đức 
Cha tới đất xử Bắc-kỳ này. Sau hết không nói 
thì ai cñng hiểu biết: đức Cha cũng là cha. vì 
cải bụng lân ai, vi cai đức từ tam, đức Cha 
hằng thí thố ra cho mọi người, và mỗi người 
anh em chúng tôi. 
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_ Aussi votre présence parmi nous -en ee jour 
de l'inauguration de notre Cercle d'Etudes est- 
elle une joie profonde en même temps qu'un 
puissant encouragement. Nous vous en remer- 
cions du fond du cœur ainsi que les hautes 
personnalités qui, convaincues de l'utilité et de 
l'importance de l'œuvre entreprise, ont daigné 
rehausser l'éclat de notre réunion en nous ap- 
portant le témoignage de leur sympathie la plus 
cordiale et la plus empressée. 
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= Nous avions besoin de nous sentir ainsi sou- 
tenus car, biea que convaincus de l'opportunité 
de notre Cercle d'Etudes, nous étions jusqu'à 
ce jour en droit de nous demander si nous 


n'avions pas été trop vite et si nos moyens . 


trop faibles n’allaient pas succomber devant 
la tâche à accomplir. 


Nos essais datent, comme Votre Grandeur le 
sait, de l'année dernière. Confiants en la divine 
Providence dont le secours est assuré à ceux 
qui travaillent pour sa divine gloire, encouragés 
d'abord par Mgr Lécroart, Visiteur Apostolique, 
dont la parole de feu avait tait vibrer jusqu'au 
plus intime de notre être le souhait de voir un 
jour l'union des forces catholiques. s opérer 


sun 


= 


| — SAP — a w 


= dn = 5 =a 


Boi thé cho nén, trong ngày khánh thành 


_ hôi Minh-minh-ĐÐức hôm nay, düc Cha dâ ha 


cố đến dự lê, thật là làm cho anh em chúng tôi 
vừa được vui mừng vô cùng. lại vừa là một 
cách khuyến khích rất cỏ thế lực cho anh em 
ching tôi vay. 

Anh em chúng tôi xin cúi đầu tận tình cám: 
tạ đức Cha; cũng mội trật đó chúng tôi lại cảm 
ta các quan lớn và các nhà thân hào, dâ công 
nhận cái lợi ích công việc dai sự hội chúng tôi 
ma chiếu cố đến dự lề cho được tò ra mối 
thịnh tình, rất thân thiết, rất nhiệt thành như 
vậy. 

Anh em chủng tôi cân phải được khuyến 
khích như thế, vì tuv rằng: đã biết hội chúng 
toi là thich thoi day; nhưng mà đổi với sự 
ughièp của hội phải làm cho hoàn thành, thì 
mai cho tới ngày nay, chúng lôi có lề, tự hoi 
minh rang: chở thì chúng tôi chẳng vội vàng qua 
w? chớ thì sức lực của chúng tôi đối với sự 
nghiệp muốn làm, chang là dong nhược lắm ru? 
Như đức Cha đã rõ, chúng tôi khởi đầu lập hội 
từ ngày nam ngoái day. Chúng tôi trông cậy 
on Đức Chúa Lời vốn phù giúp cho những ke 
làm việc cho danh thánh Người được cả sảng. 
Chúng tôi lai được nghe đức Giam-muc Lécro- 
art, Khâm -mang ` Tòa - thánh khuyën khích 
chúng tôi, Ngài nói ra những lời sốt sáng làm 
rung động đến tận tâm can chúng tôi, là những 
đời to lòng ngài ao ước xem thấy mot hội hiệp 
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pour la plus grande prospérité de notre beau 
pays d'Annam à peine connu.de lui, disait-il ef 
déjà profondément aimé,plusieurs fois sollicités 
et dirigés par les conseils de S. E. Mgr Aiuti, 
Délégué du St Siège et de NN. SS. les Evéques 
du Tonkin Occidental, nous nous sommes dé- 
cidés à agir devant une autre insistance à la- 
quelle nous aurions été loin de nous attendre - 
celle de nos compatriotes non catholiques, 


Maintes fois, au cours des visites aimablement 
échangées, où pendant les réunions de nos 
multiples associations namdinoises, nous avons. 
entendu ces derniers nous exprimer le désir de 
connaître notre sainte religion.  - F 


Quoique toujours retenues par le respect des 
vieilles traditions de notre pays, leurs voix 
s'unissaient dans une louange presque unanime 
de la doctrine, du culte et des œuvres catholi- 
ques. Tout en reconnaissant, comme nous du 
reste, certains défauls imputables à quelques 
individus et non à l'institution elle-même, ils ne 
cessaient de nous vanter la discipline, le bon 
ordre,en même temps que le joyeux entrain des 
élèves de nos écoles, le dévouement inlassable 
de nos religieuses dans hôpitaux, les orphe- 
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We, 49.54 


lực Công-giáo thành lập, dé làm cho xứ sở 


Việt - nam rất tốt dep chúng tôi được pbat đạt 
thịnh vượng, cũng là loi ngài nói rằng: vừa khi 


gai mới biết nước Việt-nam, thì đã sinh lòng 


ham mộ vò cùng. Sau nữa đã đôi ba khi chúng 
lôi được nghe những lời vàng ngọc đức Giám- 
muc Aiuti, Khâm-sứ Toà-thänh tưởng lệ, và 
chỉ giáo cho. Sau hết chúng tôi lại được các 
đức Gidm-mue địa phận Hà-nội thường ban lời 
khuyên bảo: vì những lẽ đó chúng tôi đã quyết 
định thi hành. That là không ngờ mà sự nghiệp 
ấy lại được những người Công-giáo đồng xý SỞ 
chúng tôi cũng mong woe như vậy nữa. Qua 
thế, đã nhiều „phen anh em chúng tôi väng lai 
hỏi thắm nhau, hay là khi các hôi hüu Nam- 
thanh chung tôi hoi hop nhau, thì thường được 
nghe lời các anh em ngoại giáo mong ước, 

muốn biết đạo thánh Công. -giáo chung toi. Dù 
mà các người ấy vân mot lòng trong kinh nhüng 
cô tục nước nhà, nhưng mà hằng. đồng thanh, 

ra nhự ý hiệp tam đầu, mà tan đương giáo lý, 
cách phụng sự, và công việc đạo Thiên Chua. 

Những người anh em ấy cüng công nhận như | 


“chúng tói rằng: mấy cái hà tỳ gặp thấy đâu day 


nơi giáo hữu, là lỗi tại người, chứ không phải 
lại luật phép đạo. Các anh em ngoai giáp ấy 
hãng tán dương bên đạo Công- giáo chúng tôi 
vi cái ky luật, cái trật tự, cùng là cái tính tinh 
vui vẻ của học sinh các trường Công-giáo : lại 
hàng tan tương cai lòng từ bi tan tâm lực của 
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iinats, et les asiles réservés aux épaves les plus . 


lamentables de la société, le zèle infatigable et 


la bonté indiscutable de nos missionnaires. 


l'organisation puissante et remarquable du cler- 


gé indigène. Ce qu'ils ne saisissaient pas, ce 


qu'ils nous priaient sans cesse de leur expliquer, 
c'était le mobile de tant de dévouement, c'était 


la force cachée qui agissait sous les rouages de 


ce puissant organisme dont ils considéraient 
les résultats merveilleux. 


Hélas! nous ne savions que donner quelques 
réponses évasives là où la démonstration tant 
désirée n'auraient pas manquer d'entraîner 
l'adhésion de nos interlocuteurs.Ceuxd'entr'eux 
que poussait davantage le désir de s'instruire 
nous consolaient parfois par une assistance ré- 
gulière aux offices de l'église et surtout aux 
prières du dimanche, mais la doctrine tombant 
de la chaire de vérité adaptée à un auditoire 
déjà convaincu des fondements solides de 
notre sainte religion, ne produisait sur eux 
qu'un effet passager et n'en décidait qu'un trop 
petitnombre à franchir le pas décisif qui devait 
les mettre en possession des clartés ineffables 
et des joies incomparables que la foi catholique 
seule est capable d'inspirer à l'homme par la 
certitude du but de la vie et de l'amitié de son 
Créateur. 
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các bà dòng ở trong cát nhà thương, các duc 
anh đường, và nhà đề lưu đưỡng những kë 
phiêu lưu một cách rất là sầu thẩm trong xã 
hội; nhất là tán đương cái bụng nhiệt thành của 
các vị Tây Linh-mục, và cái đoàn thề có thế 
lực, có đặc sắc của các Linh-muc bản xứ. 
Nhưng có một điều, các người anh em ày 
khong hiệu, và hằng yêu cầu chủng tôi giảng 
nghĩa cho: đỏ là nhờ có dòng cơ gì mà sinh ra 
những sự nhiệt thành tận tụy ây; đó là tại co 
sức øì nhiệm mới tô chức những công VIỆC có 
thể lực và kết quả lạ lùng đường ấy. F 
Nhưng thương ôi, đối với những điều hỏi đó, 
chúng tôi chỉ bập bẹ thưa lại được may lời 
không đâu, mà lẽ thi chúng tôi phải giang môt 
cách xác lý mình bạch, mới tròng khuyến dụ 
được lòng các anh em ấy vậy. Lại CÓ người anh 
em ngoại giáo, vì lòng ao woe muốn học biết 
đạo hơn nữa, thì thường khi vào nhà thờ xem | 
làm các việc đạo, nhất là đi nghe giảng trong 
các ngày chủ nhật. Đó là một điều làm chơ 
chúng tôi vai mừng khôn. xiết kề; nhưng cải 
giáo lý thật, từ trên tòa giảng: mà vang động ra 
kia, chỉ vừa sức bọn thính gia, đã thấu triệt và 


tin theo những nền tang chắc chắn đạo thánh 


Công giáo chúng Lôi rồi; chứ déi với các anh 
em ngoại giảo ấy, thì chỉ sinh ra một cái công 
hiệu bay qua đi như gió, tån đi như may; nên 
cũng chỉ làm cho một số ít người, bước qua 
được cái bậc thang dira đến sự sáng vô cùng, 


Bay) | ee 


Ah! sans doute, les missionnaires se trou- 
vaient là, toujours fidèles à leur saint idéal, 
toujours embrasés du désir d’amener dans les 


bras du divin Pasteur tant d'âmes de bonne vo- ` 


lonté à la recherche du vrai bonheur, hantise 
perpétuelle de la pauvre humanité détournée 
de sa fin par les suggestions parhdes de l'Ange 


des ténèbres. Oui, nous tenons à le proclamer + 


bien haut, les missionnaires, malgré leur petit 
nombre, malgré l’inclémence du climat et les 
fatigues inhérentes à leur dur labeur, ont em- 


ployé tous les moyens en leur pouvoir pour 


satisfaire à la légitime ambition denos compa- 
triotes non catholiques ; mais pourquoi ne pas 
le dire en toute sincérité ? le peuple franchit 
plus vite l'obstacle qui le sépare de notre sainte 


religion que le lettré, car tandis que le premier . 


se laisse persuader faciiement de la vérité d'une 
cause défendue par l'ascendant de la vertu et 
l'héroïsme du dévouement, le second, nul ne 
lui contestera ce droit, veut raisonner ses croy- 
ances. Il considère l'effet, il veut connaître la 


cause; cette cause qu'il trouverait très vite sans. 


les préjugés qui le font hésiter comme malgré 
lui sur le seuil de la maison du missionpaire. 
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và sự vui mừng thật, chỉ thấy có ở trong dao 
Công giáo ma thôi, là sự sang-lang va sự vui 
| = mừng, linh hồn kẻ di đạo Công-giáo được 
Ê hưởng, boi dâ hiêu biết rõ mục dich chắc chắn 
|} của dời người, và đã dược làm bạn nghĩa thiết 
lâu res Chüa tao thành van vat trong vü tru nay 
BE N y 
= Đã hay: rằng : trong khi gặp những cái canh 
= ngô đó, dà có các vị Linh-muc thừa sai, hằng 
tàn thành đạt tới muc dich cao thượng thánh 


= sach của mình, mà đưa các linh hồn ngay lành 
> đang tìm biết sự hạnh phúc thật, mà bị thần 
= tối tăm, là ma qui, những lừa lọc mưu mẹo 


. làm cho lạc đàng chính nẻo thật, về làm tôi 
à = thờ phượng Chia chiên lành là Đức Chúa 
A Giêsu. Phái chúng toi dâ bičt thé, chúng tôi 
1 cũng muốn cao rao tô tường rang : các 

. vi Linh-mục thừa sai, tuy số các ngài chẳng 
1 duoc là bao, lại lạ người lạ nước, mà phải 
= chịu những khi hau chẳng lành, giữ chức 


. vu nặng nề khó nhọc, thế mà các ngài còn dùng 
moi phương, liệu mọi cách, dé các anh em 
| Ë ngoai giáo: chüng tôi được thỏa lòng mong woe 
| một cách rất chính đáng. Nhưng mà chúng lôi 


cũng phải tha thật rằng: kẻ bình dân thì thường ˆ 
| thường hay vượt quả cái sự phương trở ngăn 
{ ho theo đạo thánh Công-giáo, một cách mau 
E- chóng hon là ngwòi hoc thire van val. Boi vi 

| ké binh dân dé mui lòng tin theo vé dao ihat, 
_ thay cái ánh sáng, cai thế lực các nhân dire, và 
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Eh quoi! se dit-il, vais-je donc rompre avec 
tout mon passé avec toutes les idées dans les- 
quelles mes parents m'ont élevé? Il serait 
pourtant si facile de se dire :Peu importe ce que 
je pensais auparavant, il s'agit de découvrir la 
vérité. Tout est là. Nos ancêtres croyaient que: 
la terre avait la forme d'une assiette: nous en 
sommes bien revenus à l'heure actuelle. Nos 
ancêtres pensaient qu à certaines époques un 
-dragon dévorait la lune ou le soleil: nous avons 


acquis la certitude de la cause de ce phénomè- 


ne dès les premières notions d'astronomie. 


L'autre objection plus fréquente encore que 


la première consiste à répéter à tout venant que. 


la religion catholique est une religion euro- 


péenne. Erreur, toujours erreur ! Jésus-Christ 


n'est pas un Européen. Nous savons parfai- 
tement que la Palestine où il est né, où il a 
vécu, n'est pas en Europe. 


De plus, le catholicisme a des adeptes dans 


le monde entier: en Afrique, en Amérique, en 
Océanie., | | 

Du reste, notre religion serait-elle européen- 
ne et même française, parce que plus répandue: 
en Evrore et en France, qu'elle n'en serait pas 


| 


AS 


cái chi anh hùng, cái bung nhiệt thành của 
người giảng đạo Công-gio. Còn thứ người hoc 
thức thi hay luân ly mà xét cai diéu phai tin 
trong dao. Điều đó cũng tất phải. Những người. 
ấy thấy công hiệu, thì muốn biết căn cớ. Giả 

sử không co những điều thiên khiến làm cho - 
họ ngập ngừng giừng bước, thì vừa bước vào 
nhà các¿vị Linh-mục thừa sai, tất phải gặp 
thấy cải căn c& dé một cách rất mau chóng. 
Nhưng khốn thay ! vừa lưu tâm về sự theo dao © 
Công giáo, tự nhiên lại tự bảo mình ràng: 
nào tôi có nên đi đạo, mà tôi chối mọi cách 


tôi đã ăn ở, mọi điều tôi đã tin bấy lau nay hay © 


sao ? Có nên từ bo ca những y tưởng cha mẹ 
đã dạy cho du? Thực là dé dap lai với mình 
rằng : điều dó có hệ gi ? có một điều tôi phải 
lim trước hết là biết sự thật. Duy có một sự ấy 
là can hệ thôi. To tiên chúng tôi ngày xưa 
lưởng rằng : trai đất có hình như cái đĩa : đến 
đời chúng tôi bay giờ mới hiều cho rõ. To 
tiên chúng tôi trước kia nghỉ rằng : thỉnh 
thoảng có một con rồng nuốt mặt trăng hay là 
mặt trời đó. Nhưng bây giờ mới học phép thiên 
văn mot tí chút mà thôi, thì chúng tôi đã biết 
Ai cái tình cảnh nhật thực nguyệt thực là thể 
nào. 

Một câu dị luận thir hai, ta thường s nghe thấy 
hơn câu thứ nhất, là người ngoại giáo thường 
nói rằng : đạo Công giáo là đạo Tây phương. 
Thế là lầm, lại càng lầm thêm. Đức chúa Giêsu 
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moins désirable. Sa Grandeur, Mgr de Guébri- 
ant parlant aux étudiants annamites de Paris 
leur citait cette phrase du roi Gia-Long: «Les 
étrangers nous sùrpassent dans l'art de la guer- 
re, la navigation, l'astronomie, la physique, la 


politique, les arts.... se pourrait-il que sur un. 


seul point: la philosophie ou la religion, ils 
n'aient rien à nous apprendre! *Viendra-t-il ja- 
mais à l'esprit d'un homme averti de mettre en 
parallèle l'instruction dounée par la France et 
celle des meilleurs auteurs chinois? N'est-ce pas 
de France que. nous est venue la paix dont 
nous jouissons à l'heure actuelle, alors que Jes 
peuples qui nous entourent sont les jouets im- 
puissants d'utopies abominables nées et propa- 
sées dans le sang, la ruine et la mort? 
Comparons le présent au passé, notre pays 
avec ceux quil'entourent et persuadons-nous en 
même temps que si la France n'était pas catholi- 
que, elle ne serait pas si libérale et si désintéres. 
sée.Qu’on ne nous dise pas après cela que notre 
religion est celle des ignorants. Pasteur, Pascal 
sont-ils ignorants ? Le maréchal Foch, le géné- 
ral de Castelnau sont-ils des ignorants ? Mr 
Shun, ministre plénipotentiaire de Chine, dont 
le rôle a été si brillant au moment de la con- 
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$ Kirixitô chang phải là một người phương 
= Tây đâu. Ta cũng rồ rằng : Đất thánh (Palestine). 
tức là nơi Chúa Giêsu sinh trưởng, cũng chắng 
phải là phương- lay. Lại dạo Công-giáo trong 
a câ hoàn câu này déu có người lac tong ! nào 
f. ` châu Phi, nào châu Mỹ, nào châu Ue, hay là 
| = châu À, điều thấy nhan nhan những người di 
đạo Thiên Chúa, sẵn lòng đồ máu mình ra 
L làm chüng dao minh theo là dao thât. 

Va lai cho ràng : dao ching ta là dao Tay 
phương và là dao nước Pháp, vì lưu truyền ở 
hai nơi đó một cách thịnh đạt hơn, nhưng 
| chẳng phải vì lë ấy mà làm cho đạo Công-giáo 
k nên kèm giá tri đi dâu. Đức Giam-muc De 
| Guébriant diễn thuyết cho học sinh Annam ở 
Paris có nói lại loi đức vua Gia-Long rằng ; 
| «người ngoại quốc vượt thang chúng ta, về 
| nghề trận mac, nghề vwot-biên, về phép thiên- 
S ván, phép bac-vat, phép cai-tri, và về Phương 
điện kỹ-nghệ tinh xao..... thế thì lề nào chỉ có 
một phương diện, là triết- lý-học. hay là tòn 
giáo, chúng lại không dạy ta được điều gì w? » 
Ở trong tam-ly người học-thức, có bao nhiêu . 
lại cho “cải giáo dục của nước Pháp, và cái giáo 
dục các nhà trước tác tối lương hảo nước 
| Trung-hoa được ngang hàng với nhau ru ? Cho 
|... thì chẳng phải vi nước Pháp mà dân nước ta 
i>. được hưởng thai bình như hiện có bây giờ ru ? 
E = Còn như các nước lân bang chung quanh ta 
|  thisao ? kia đang phải loạn lạc, hôn độn, đảnh 
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clusion du traité de Versailles, a-t-il été victi- 
me de son ignorance en entrant dans un cou- 
vent de Bénédictins de Belgique ? Le général 
baron Tanaka, savant japonais, président du 
Conseil d'Etat, dont l'exposé des motifs de sa 
conversion fait admiration de tous ses lecteurs, 
a-t-il succombé sous le poids de son igno- 
rance? Qu'on nobjecle pas l'exception de 
pareils exemples car on nous obligerait à pro- 
lounger trop longtemps ce discours. Le Boud- 
dhisme peut avoir une morale admirable: c'est 
ia morale naturelle déposée dans le cœur de 
tout homme venant en ce monde par le légis- 
(ateur universel, mais il est l'œuvre d'un hom- 
me et ne satisfait pas les aspirations qui 
J'attirent vers un idéal infiniment bon, infini- 
ment beau, infiniment vrai. 4 
Confucius est digne de prendre rang parmi 
ics plus grands philosophes de l'antiquité ; 
mais, lui aussi n'est qu'un homme et il a parlé 
en homme.A ceux quilui demandaient ce qu'il 
adviendrait de nous après la mort, ce grand 
homme répondit tristement : « Nous avons déjà 
tant de mal ‘à nous occuper de la vie pré- 
sente ! ! ! » i | 
Le culte des ancêtres peut être louable dans 
l'intention de ses partisans, Il n'est en fait que 
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nhau, giết nhau, khô sở trăm đường, không 
miệng lưỡi nào kề ra cho xiết được ! Ta hãy 
so sánh cái cảnh tượng hiện thời ở nước ta, 
với cái tình cảnh dï vãng kia; ta hãy so sánh 
dàn nước ta với các nước lân bang chung 
quanh, và cũng một trật đó, ta hãy công nhận 


_rằng : già sử nước Pháp không phải là môt 


nước đi dao Cong giáo, tat là chang có nhân 
huệ và công bình như thế vây. 

Sau hết chở ai nói rang: đạo công giao chúng 
tôi là thứ đạo những người bất hoc. 

Kìa ông Pasteur, ông Pascal có phải là 
người bất học ru? Quan Thống-chế Foch, 


quan Nguyén-soai De Castelnau có phải là thir 


người vô học day ru ? Ong Shun là Toàn-quyên 
đại thần nước Tr ung-hoa, đã được nồi thời 
danh về việc ông lắm “khi ký kết tờ ước Ver- 

sailles, sau bỏ nơi trần tục mà vào nhà dòng 


Ong thánh Bénédictô ở nước Bi, ông làm như 


thé, chớ thì cũng tại vì sự vô hoc mà ra đấy w? 

Vị Nam-tước Nguyên-soái Tanaka, là mội 
nhà văn học nước Nhật-bản, làm hội trưởng 
hội đông chính-phủ, có ấn hành một cuốn sách 


_ kê duyên cớ vì sao ông lạc tong dao Công giáo. 
Sách ấy viết lời văn lưu loát, y nghĩa thâm 


trầm, đến nỗi đã làm cho độc giả phải ngạc 


"nhiên : vay ong lac tong dao Công giáo như 
thé, là cũng vì cải ngu dôt của nh Fa ‘ain No mS 
ong day ır? | 
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l'expression de cet amour filial déposé par le 
Créateur dans toute âme humaine. Tout homme. 
s'il veut réfléchir, se persuade facilement du 
peu d'étendue de ses facultés intellectuelles, de 
la faiblesse de son pouvoir sur la marche des 


événements, Sa naissance, sa vie tout entière ne. 


relève que de la volonté de Dieu. Comment la 
mort le délivrerait-elle de cette souveraine dé- 
pendance ? C'est donc vers l'Etre suprême que 
doit se tourner la vraie piété filiale. C'est vers 
ce Maître absolu de toutes choses que doivent 
monter les supplications pour assurer le sort 
éternellement heureux des chers disparus. _ 


Pourtant le grand problème est toujours là. 


ll n’est pas un seul être raisonnable qui ne se 


soit demandé un jour ou l’autre : « Comment 
et pourquoi suis-je venu en ce monde, pourquoi 


telle catastrophe, telle souffrance, pourquoi les 
passions, pourquoi la mort ?» A ces questions - 


angoissantes, seule la religion catholique a 
répondu victorieusement. 


Et voilà la raison pour laquelle l'une de nos 


conférences chercha surtout à démontrer à nos: 


campatriotes non catholiques qu'avant la venue 
de Jésus-Christ, nul philosophe n'avait répondu 


À 


| 


ia 
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Va xin đừng phan đối tôi, vi cũng có mot 


đôi thi du chang giống như thế, kéo làm cho 


| ? 
j 


É _ bài diễn thuyết này ra dài quá. 


Xét vë dao Phât cüng có mot luàn ly dang 


khen, nhung ma dó là luân lý tự nhiên của ` 


- Đấng lập pháp phồ thông đã in vào tâm thần 
các người sinh ra ở thế gian này ; nhưng chính 
_ đạo phật là việc của một người lập, mà thậi 
_ không làm được cho thỏa cai tâm ý hằng kéo 
` người ta khuvnh hưởng về cái tư tưởng thiện 


| mỹ vô cùng, tôt đẹp vô cùng, và chân thật vô 
cùng đâu. - 


Còn như ông Không-phu-tử cüng thật là môi 
vị đại quân tử đời xưa ; nhưng ông là người, 


mà thôi. Đã có mấy người đến hồi ông Không- 
tử : chết rồi sẽ ra làm sao, thi người đại nhân 
ây to ra ý phàn nàn mà đáp lại rằng: «hiện thời 


| la còn chán vạn cái phải lo kia ma!!!» 


| 


Phần các kẻ kính thờ tô tiên, da hay ràng : 
có ý đáng khen : lại trọn sự kính thờ tô tiên. 
= Nhưng đó chỉ là một cách biéu duong ra cai 
- lòng thao hiếu của kẻ làm con cái đối với 


| người làm cha me ; mà long thảo hiếu ấy cũng 


do đấng tạo hóa đã in vào linh hồn người ta 
-_ đấy thôi. 


R Những dù thể nào, loài người ta tự nghì 
à] 


ra ràng : chang phái là minh có quyën phép 
mà cai quan những việc bất chac xây ra đâu ; 
ben la tir ngày sinh ra, dén lüc thác di, thi 
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aux graves questions qui agitent l'humanité 
lout entière. Aussi tous les peuples du monde 
l’attendaient-ils,ce grand Docteur, seul capable 
de mettre un terme à tant d’angoisses. 

Nul n'a parlé de Bouddha ou de Confucius ni 
d'aucun autre homme avant leur naissance. 
Presque toutes lcs nations du monde ont salué 
de leurs vœux le futur avènement de Jésus- 
Christ, et tous les peuples parlent de lui à l'heu- 
re actuelle. Sa mission divine, il l'a prouvée | 
par les miracles qu'il a opérés et qu'il ne cesse- 


ra d'opérer jusqu'à la fin des siècles pour | 
étendre son règne sur le monde. C'est le désir. 1 
de défendre cette grande thèse qui nous ont 1 
poussés à commencer ici l'installation d'une a 
bibliothèque composée des livres les plus do- | 
cumentés et les plus sérieux qu'il nous a été 1 
possible de trouver. Pour le public instruitet 1 
les étudiants de nos écoles, nous avons déjà pu i | 
réunir des ouvrages très intéressants en langue | 
française. Pour les lettrés spécialement nous à 


avons fait appel aux livres imprimés en carac- 
tères chinois dans les missions du Tonkin, 
à l'imprimerie des Missions - Etrangères de 
Hong-kong, à celle des Pères Lazaristes de 
Pékin el enfin aux savants Pères Jésuites de 
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hằng có một Đấng quyền thế rất mạnh, người 


ta không trông thấy, mà Đấng ấy bắt người ta 
phải tùy thuộc mình vậy. Thế thi cé lễ nào 


lúc chết lại gỡ được . người ta ra không còn 
phải tùy thuộc Đấng ấy nữa ru ? 


Vì thé sự hiếu thảo thật, là con cải phải cần 
xin Chúa të các kẻ còn sống và những. kẻ đã 


qua đời, đề người ban phic that vinh vién doi 


dòi cho các nguòi yêu dâu minh da thác di 


Vậy. 


Nhưng mà cai đại vấn dé cüng còn chưa 
giải quyết được. Hê ai là người có trí khôn 
(Xt chẳng ngày nay thì ngày khác, có lần tự 
hỏi mình rằng : Bởi đâu và vì ý nào tôi đã sinh 
ra ở trân ai này? Vì sao nay thấy sự tai họa này, 
mai lại xàv ra tai họa kia, vì sao mà người ta 
pbải chịu dau đớn, lại co tinh mê nết xấu, và 
sau hết vi sao lại co sự chết? Dó là những vấn 
đề làm cho người ta phải lo lắng ay nay, mà 
chi thấy có một mình đạo Công giáo là giải đáp 
cho đúng lý mỉnh' bạch thoi. Cüng vì thế ma 


chúng tôi dâ điễn thuyết một bài, hết sức cắt 


nghĩa cho anh em ngoại giáo chúng tôi dược 
biết rằng: trước khi Chúa Giêsu Kirixitô giảng 
sinh, thì không hề có một người quân tử nào, 


dâ giai dap đến những vân đề làm cho cả nhân 


loại phải nghĩ ngợi đó. Bởi thế các dân các 
miroc thiên ha đã mấy nghìn năm chờ đợi dâng 
dai Tiến sĩ này, vi chỉ co môt mình người mới 
co thé ma giải đáp cho loài người khỏi phải lơ 
lãng bối roi thói. 


Gran Y sad “xi 


Shanghai qui ont su traduire en chinois les 
«démonstrations les plus: ardues de la science 


moderne. c 


Sur l'instigation de notre sympathique Prési- 


dent, M. Ha-duy-Thang, Représentant du peuple - 
à la chambre consultative; et quoique persuadés ' 


de la croyance de nos compatriotes à un Etre 
suprême, Nhất-Dại-Vi-Thiên, nous avons voulu 
dès la seconde conférence asseoir cette croyan- 
ce sur des bases solides et donner une idée 
plus exacte de l'existence et des attributs du 
Souverain Seigneur de toutes choses. 

De là nous sommes partis pour répondre 
aux différentes objections qui nous furent 
adressées de tous côtés. 

De jeunes libres-penseurs ont pu savourer à 
leur aise les preuves de l'accord qui existent 


= toujours entre la science et lå religion. Les par- 


_ Hsans du culte des ancêtres ont entendu déve- 
lopper, tour à tour, l'existence de l'âme, son im- 
mortalité et la condition dans laquelle elle se 
trouve après la mort. 

Le Docteur Rongier, si estimé, si aimé, ajou- 
terai-je, de toute la population de notre ville, 
a daigné nous expliquer d'une façon magis- 
trale et indiscutable que la morale, source du 
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Kia chẳng có ai nói đến ông Thich-ca bay là 
ông Khồng-phu-tử, hay là đến người nào khác 
khi người ấy sinh ra. Thế mà hầu hết các nước 
thể gian đã ước vọng, đã chào kinh Đức Chủa 
Giêsu Kirixitô trước khi người giảng sinh. Còn 
như bay giò thì cae nước-thế gian hằng đàm 
luận đến Người. Tự Người chịu sai đi xuống 
_ trần gian, là bởi thánh ý thiên Chúa mà ra: 
` Cho được làm chứng thiên chức của Người, thì 
Người dâ làm nhiều phép lạ, và còn làm nhiều 
phép lạ nữa, mãi cho đến tận thế, đề mở nước 
Người ra cho dài rộng ở trên mặt đất này. Nay 
_ chúng tôi cũng vì muốn giúp việc bênh vực 
cùng giảng dạy cái đại lý thuyết ấy, mà đã tó 
` chức nên một thư viện, cỏ những sách rất hay, 
rất hữu ích, rất chính đính, mà chúng tôi đã có 
thê tìm được: Chúng tôi da sưu tâm những sách 
tiếng Pháp rất hay, cho các thông ngôn ký lục, 
và các học sinh ở những học đường chúng tòi 
được xem. Con đổi với các người han hoc. 
chúng tôi đã hết sức thu thập các sách in bằng 
chữ nho, của các nhà chung Búc-kỳ, nhà in 
giảng đạo ngoại quốc ở Hương cảng, nhà in các 
nhà dòng ông Vincent de Paul ở Bắc-kinh và 
sau hết chúng tôi lại thu lấy những sách rất 
khôn ngoan ý sự của các thày dòng Tên ở 
Thượng- hai. Vi các ngài đã lấy hết học lực mà 
dich những sách khoa học tân thời rất kho, 

ra han tự một cách rất khôn khéo vậy. 
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progrès des nations et des individus, ne peut se 
concevoir sans l'autorité d'un Legislateur su- 
prême que nous appelons Dieu. 


Est-ce à dire que notre Cercle d'Etudes ne 


s'occupera que de questions religieuses ? Loin 
de là. Toute science, véritablement digne de ce 


nom, rapproche de Dieu. « Quand on a bien 


étudié, disait Pasteur, on en arrive à la foi du 
paysan breton et quand on étudie encore, on 
parvient à la foi de la paysanne bretonne. » 


C'est à dire que nous acceptons tous les sujets 


_de conférence pourvu qu'ils soient conformes a 


la vérité et à la morale. Il y a un mois à peine 
nous avions-J'honneur d'écouter le R. P. Proulx, 
Supérieur des Dominicains de la province du 
Canada, dans une superbe improvisation sur 
les causes du développement pr odigieux des 
Etats-Unis d' Amérique. 


Quels seront les résultats de nos efforts? 
Nous serions en contradiction avec nos convic- 
tions en comptant sur nos propres forces. Nous 
savons que le soldat travaille dans la tranchée 


sans se rendre compte du role qu'il joue dans 


le plan qui doit agener ;a victoire finale. Nous 
savons que Dieu Kécompense w bonne volonté 
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| Theo loi yêu cầu của ông Hội trưởng Ha-duy- 
D: Thang, nhân dan đại biều; lại dà chúng tôi đã 
tin hiền cái tin ngưỡng của anh em đồng quốc 
E chúng toi là nhãt dai vi thiên, nên trong bài 
diễn thuyết thir hai, chúng tôi đã cố sức bày 
giãi tà những co sở chắc chín làm nên đề cho 
| sự tin ngưỡng đó giữa vào, cũng là đề biéu 
i dwong ra mot cái tư tưởng chan that, vë Chüa 
Ê - tÊ vạn vat, cùng về bản tinh Người. 


4 Rôi đó. chúng tôi lại giải dap nhiều lë di luận 
a _ của các nơi đã viết cho chúng tÔI. 


Về phần những người thanh niên tự do tư 
tưởng đề được dip. mà hiéu biết những chứng 
cớ, là khoa học tôn giáo hằng hòa hợp với 
nhau mọi dàng. Còn những kẻ theo đạo phụng 
sự tô tiên, thì cùng dân dần được nghe nói đến 
là người ta có linh hồn, và linh hồn hăng sống. 
lại chét rồi thì linh hồn ra làm sao. 


b Quan Bác sĩ Rongier rất dang trong kính, rat 

; dang yêu mến, đối voi nhân dân thành phố 
| Nam-dinh này, đã lấy tu cách một người thay 
Ï dạy, đã dùng:những chứng cô rat xác dáng, mà 
| ; cat nghia cho chung tôi rang: cai luân ly là. 
nguồn mạch mọi sự tiến bộ của các dân và 
các cá nhân, nếu cái luàn lỷ ấy mà chẳng nhận 
quyền phép đấng lập pháp cao cả, ta thường 
goi là Thiên Chúa, thì cái luân lý ấy cũng 
ï  Chäng ra làm sao Vậy. 
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etnon le résultat. Nous travaillerons donc, 
confiant dans le secours de la divine Providen- 
ce, nous travaillerons, avec la bénédiction si 
paternelle de votre Grandeur, pour Dieu et 
pour l'Annam, car nous voulons que notre pays 
se montre de jour en jour plus digne de la Na 
tion protectrice. «Ces gens ne croient pas en 
Dieu.» Telétait le reproche adressé naguère par 
les Américains aux émigrés japonais. Le même 
opprobre pèserait encore longtemps sur. notre 
peuple si les efforts de tous ne contribuaient 
au plus vite à l'effacer. Notre peuple deviendra 
un peuple de croyants, nous en avons la ferme 
conviction, et grâce à celle croyance, source de 
progrès pour l'individu, la famille et la société, 
aucune entrave ne retardera désormais sa mar- 
che vers l'idéal de paix, si nécessaire pour l'ac- 
quisition du progrès matériel, intellectuel et 
moral. SAVE 
Ce sera une nouvelle victoire de notre Mère, 
la sainte Eglise catholique, jointe à tant d'autres 
qu'elle a déjà gagnées dans le cours des âges. 
Et nous nous réjouirons de voir notre Aqinam, 
digne de la Fille aînée de cette Eglise, briller 
comme l'un des plus beaux joyaux de sa cou- 
ronne en ce monde, en atiendant le jour de la 
félicité éternelle. 


ï 
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Sau hết hội Minh-minh-đức chúng tôi cớ 
phải chỉ nên chủ ý về các vấn đề tôn giáo 
mà thôi du ? Không phải thế. Hết mọi phép: 
khoa học, mà thật xứng gọi là khoa học, 
ihi làm cho người ta đến gần Thiên Chúa 
được. Ông Pascal có nói rằng : « Khi người ta 
đã nghiên cứu cho phải, thì người đã tới đến 
sự tin ngwong cua ngu di dan ông thon qué xứ: 
Bretagne, rôi khi người ta còn nghiên cứu 
thêm nữa, thì người cũng tới được sự tin 


ngưỡng của người đàn bà nhà quê xứ Bretagne 


vay. » Noi thé thì ra chủng tôi sẽ nhận lay các 
bài điền thuyết, mièn là hợp với luân lý và sự 
chân thật. Ví dụ như đã một tháng nay, chúng 
tôi có được hau hạnh, nghe vị Linh-muc Proulx, 


Bë trên nhà dòng ông thánh Dôminicô ở 


Gia-na-dai, diễn thuyết một cách ứng khâu, rất 
khéo léo, về những nguyên cớ làm cho nước 
Hoa-kỳ ở châu Mỹ được khuếch trương mội 


_ cách lạ lùng là thế nào. 


Những sự chúng tôi dụng tâm lực mà làm 


day. thì sẽ kết quả ra làm sao! Giả sử chúng 
tôi mà cậy nguyên vào sức riêng mình, tất là 


chúng tôi së phản đối với những điều tin tưởng 
đã kề ra trên này. Chúng tôi đã biết ràng : 


một người lính đang làm việc ở trong hầm thì 


chẳng có hiều biết phận sự riêng của mình 
đối với đại thé trận mà quan tướng đã bày cho 


được thắng trận toàn công đâu. Chúng tôi cũng 
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rÔ rằng : Thiên Chúa hang ban phầu thưởng 
cho những người có ý ngay “HAY chứ chẳng 
phải là thưởng kẻ thành đạt dâu. 

Thể thi chúng toi làm việc mà trông cậy 
thánh ý Thiên Chúa sẽ giúp đỡ cho. Chúng tôi 
lại trông cậy vào đức Cha; sẽ lấy cái đức từ bi 
của người cha nhân lành mà giáng phúc cho, 
đề chúng tôi được làm việc cho đạo thánh 
Chúa càng ngày càng thêm vinh dự, cho nước 
Việt-nam 'được bước lên con đường văn minh 
tiến bộ một ngày môt hơn. | 


« Dân này chàng kinh tho Thiên Chúa ! » 
Dó là lời người Chau-nam-My mới day nói ra, 
dé trách bon di dân Nhat-ban. Giả sử hết moi 
người chúng ta chẳng ra công gắng sức, cho 
mau cho chong, ma xóa bo cai loi trách ay di, 
thi no cũng sẽ nàng trình trịch trên đầu dan 
quốc chúng tôi làu ngày vậy. Nhưng tôi tin 
chắc rằng : dân nước chúng tôi sé nên một 
quốc dan có tín ngưỡng Công-giäo, và nhờ sự 


Lin ngưỡng đó sẽ làm như nguồn mach sự tiến 


bộ cho cá nhàn, cho gia đình, và quốc gia. 
Chúng tôi tin chắc rang: từ nay trở di không 
còn có sự gì làm ngàn trở dân Việt-nam bước 
dến cuộc thái bình cực điểm, túc là sự cần 
thiết cho được bước lên con đường văn minh 


tiến bò, vê phương diện. vat chất, phương điện 
tính thần và luân ly vậy. 


Được thế sẽ lại là một cái hỷ tin toàn thắng 
cho mẹ chúng ta, là Hội thánh Công-giáo, dë 
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thêm vào với các cuộc thắng trận khác, mà Hội 
thánh đã được từ cô chí kim. Về phần chúng 
tôi cũng được hy hoan mừng rò, vì xem thấy 
nước Việtnam yêu dấu mình trở nên môt 
người yêu dấu Hội thánh, được vẻ vang rực 
ro ra như một hòn vàng ngọc châu báu ở triều 
thiên Hội thánh trên mặt đất này, dê mà chờ 
đợi cái ngày được hưởng sự phúc thật vô cùng 
“đời sau vậy. - | 


PHAM-VAN-DIÈN  Ÿ 
Chü sw toà Công chinh Hoá xa 
Namdinh 
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Bài đáp từ của đức phó. 
Giám - mục ở hội 
Minh-minh-dire 


Khi ông phó hôi trưởng Minh- minh-đức — 
Nam định đọc bài diễn van khánh thành hội: 


xong, thi đức Cha Phó Thinh (Mgr. Chaize) có 
dáp lai bài sau này. 


s thưa các ngài, 


Trước hết tôi cũng xin ý hiệp tâm đầu, với 
những lời hoan nghênh chúc tụng ông phó Hôi 
trưởng mới doc, ma thật tình cám ta các ngài, 
đã chiếu cố đến dự lễ khánh thành hội Minh- 
minh-dức hôm nay, cho được thêm bề long 
trọng. Cải dấu hiệu bièu dwong lòng thịnh tình 


đó, nó làm cho tôi cảm động vô cùng, vì ràng: 


là như cái bảo chứng biéu dương ra tình ý các 
ngài đối với hội và là một cái tưởng lệ qui 
trọng cho cuộc tương lai của hội vậy. 


Ông phó Hội trưởng đã trần bày cái bản tính 
và cái mục dich trọng yến của hội một cách 
tất rõ ràng minh bạch, nên tôi tưởng không 
cần nói thêm nữa. Vâ cái bản tính và mục đích 
dó, là chuyên chủ về phương diệp luân lý và 


tôn giáo hơn câ, thì dâ kê rõ ràng ở các thé lê - 


mà quyền trên đã ưng chuẩn cho, 


re DAS 

| 
_ «Minh-minh-dire», đở là cai khầu hiệu mới 
cha hội mới lập, mà chúng'ta làm lễ khánh 
thành hôm nay. Hoặc có ai bảo rằng: là mội 
cái khầu hiệu kiều sức. Nhưng không phải thế: 
khâu hiệu ấy chẳng những diễn ra cho rô mục 
đích của một hội học Công-giáo, mà lại toái 
yếu hết được cái chương trinh của hội nữa. 

Minh-minh-đức là chăm về khoa học, mà 
luyện tập nhân đức: đỏ là hai điều thiết yếu đề 
cau tao nên một bon thượng lưu có sức gii 
anh sáng ra cho khắp xã hội vậy. 

Nhưng sự học vän nói đâu, không phải chỉ 
nguyên là phép học van phần đời phép học vấn 
hữu hạn, có chừng có cùng, và chóng qua đi 
làm một với cuộc hành trình chúng ta ở trên 
mặt quả dia cầu này đâu, vì chưng sự học vấn 
đó, dù mà trọng vọng thé nào mặc lòng, dù nó 
sinh ra sự tiến bộ vat chất thé nào đi nữa, thì 
môt mình nó chang có sức thuyết minh cái vấn. 
đề khó giải, là cuộc sinh hoạt của người ta ở 
đời, và cũng chăng có sức bảo toàn được luân 
lý, và làm cho ta được phúc thật vô cùng, theo 
như mọi người chúng ta hằng ao ước, mà ở 
đưởi thé gian này không tài gì đạt tới được vây. 

Cái phép hoc uấn mà các hội viên hội Minh- 
minh-dire dinh thám cứu vå truyên bá ra cho 
dài cho rộng, dó chính là học vấn về tôn giáo, 
tức là một học vấn hữu ích hơn cả, cần thiết 
hơn ca, là một phép học vấn dạy về Thiên Chua 
và nhân loại, về cội rễ và cùng sau hết loài 
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người ta, về sự sống tạm ở đời nay, va sự sống 
thật vô cùng đời sau. Phép học vấn đó, dạy ta 
cho biết những quyền lợi của mình, và nhất là 
bao cho ta hay những nghĩa vụ của ta phải làm. 
đối với Thiên Chúa, đối với chính mình, với bà 
con thân thuộc, và đối với toàn thé xã hội nữa. 
Phép học vấn đó lại chỉ giáo cho ta hay cải 
cuộc hiện tại làm sao, cái cuộc tương lai phải 
dự bị thế nào, đề mà nên người lọn lành lương 
thiện hơn, đề giúp ta làm việc chức vụ mình 
một cách hoàn hảo, đề trợ lực cho ta luyện tập ` 
đức công bình và sự ái nhân được hiệu nghiệm 
hon, sau hết đề dưa ta đi đàng chắc chan, lần 
lượt qua khỏi những sự hay thay đồi đời này, 
mà về hưởng sự phúc thật vô cùng đời sau: 


tức là phúc thật däng Tao hoû hing lấy long ` 


nhân lành mà mời goi hết mọi người chúng ta` 
vậy. 

Hàn thật phép học vấn ấy, tức là phép học 

vấn trọng đại nhất, làm cắn nguyên các khoa 
hoc khác, nếu không có phép hoc vân ây, thi 
me phép học van khác đều là hư không vô ích 
thói. 

Vay thì việc thứ nhất các hội viên hoi Minh- 
minh-dire phải lo, là học tập và khuếch trương 
phép học vấn tôn giáo dé, một cách có quy củ, 
ý tứ, lai phải sành thuộc các đạo lý Công-giáo. 
tức là cắn nguyên sinh ra trật tự, nhân đức va 
làm cho được phúc thanh nhàn đời đời vậy. 
Các hội viên phải lợi dụng những sự chàn thật 


` có lòng ước ao học biết lý chân that nên người 
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rất hữu ich đó, mà tầm nhuận tâm trí, cho 
cuộc hành vi và sự cử chỉ của mình càng ngày 


cảng rap theo với sự học vấn ấy. 


Việc thứ hai là các hội viên phải phù trì 
nhau, giúp đỡ nhau, đề lấy nghị lực, và lòng 
kiên nhân mà thực hành các việc bản phận 
như phép học vấn ấy vậy. 

Việc thứ ba của các hội viên là phai tuyệt 
trừ những điều thiên kiến, phải giải đáp những 
lời dị luận, phải dùng lời nói và gương việc 
làm, mà giãi ánh sáng lý thuyết và luân lý đạo 
Công giáo ra mọi nơi. 

Đó là việc bản phận của hội Minh-minh-đức 
Nam-dinh. Cho được làm ba việc đã kề ó trên 
một cách thành tựu, thì các hội viên nay còn 
phải mượn môt cái phòng chật hẹp cho được 


_ nghiên cứu, đọc sách và hội họp; nhưng rồi sẽ. 


liệu một chỗ nào rộng rãi khang trang hơn 
được. Về thư viện, thì gồm cỏ các sách, nhất là - 
sách bằng chữ Pháp» sách Viét-Hoa. Các sách 
đó phải lựa chọn một cách thận trọng lắm mới 
được, ròi tùy cần và tùy tài lực của hội mà càng 
ngày càng mua thêm cho nhiều sách hơn. Thư 
viện đó từ nay chẳng những mở cửa cho các 
hội viên vào đọc sách, mà lại nhận cả các giáo 
hữu và người ngoai giáo xin vào xem sách nữa. 

“Trong các lần diễn thuyết, hoặc người trong 
hội, hay các nhà thân hào Công giáo đứng 
diễn, thì hội cũng vui lòng nhận hết các người 
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lương thiện hon, và lo cho mình được bane 
sống vỏ cùng đời sau. 

Thế thi hỡi các ong hội viên Minh-minh-đức 
ou hãy ra tay làm việc di! hãy vững lòng tin 
cậy, hãy lấy sự cương nghị và kiên nhân mà 


làm việc! hay nhớ rằng: phải dụng lực, phải 


bên chi, lại phải có ơn Thiên Chúa hộ phù cho: 
do là một điều khoản thiết yéu cho các việc 
được thành tựu. được kết qua. Hãy giúp lấy 
minh, thời Chúa Loi sẽ giúp thêm cho. 


Xin Thiên Chủa giúp cho hội được ngày một 


khuếch trương, ngày càng thịnh vượng, được | 


thực hành cái khâu hiệu Minh-minh-dire của 
minh cho hoàn hao, được giãi cai ảnh sắng, cái 
ảnh hưởng tốt lành của đạo công giáo ở khắp 
dại thành phố Nam-định này, đề cho chung 
tiết mọi người và riêng từng người một, được 
¡ch lợi về phần lĩnh hồn và phần xác, đời này 
và đời sau vay. 
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Vân dê về sự tin có 
Đức Thiên-Chúa 
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Tôi là kẻ hậu học, ý kiến hẹp hòi, dám dâu 
đường đột lên nơi diễn đàn, kéo mang tiếng 
đánh trống qua cửa nhà sấm, làm ngang tai 
trái mắt các bậc cao nhân quân tử. 

Song thüa dan tri so khai, dàng ngôn luân 
rộng mở, bản hôi không cho tôi là người còn 
khiếm khuyết nhiều ma ưng cho được lạm dir 
trong buôi ngày nay, thì tôi lấy làm hân hạnh 
và cảm ơn bản hội lắm. Tôi tự nghĩ ngàn điều 
thế nào cũng dược một hai, tôi dám quên minh 
thiền lậu đem ý kiến diễn bày, mong chư thin} 
giả thề lượng cho trong muôn một vậy. 

Vạn hữu chân nguyên. — Toi thiền nghĩ - 
như nước phải có vua, nhà phai cò chủ, minh 
phải có đầu, con phải tự cha, cây phải tự gốc, 
nước phải tir nguồn. Thế thì trong vü trụ này 
tất phải có Đấng tạo thành mdi được. 

Lý tự nhiên như thế, phương chỉ trong 


. câc cựu thw của Á-đông ta, những nhời 


làm chứng rõ ràng cũng không it vậy. Như kinh 
Dich rang : « Đế xuất œ nhân ». Thay Chu giải 
câu ấy là chỉ đấng Chúa té càn khôn. Kinh Lễ 


/ rằng : « Kj cốc Thượng đế» là phải cầu xin 
_eùng Đức Chúa Lời cho được sự lành. Kinh- 


iia.” faa 


Thư rằng : « Duy Hoàng Thượng dé, bal cam 
bất kinh », là chỉ phải kính thờ một Đức Chúa 
Lời mà thôi. Kinh Thi rằng: « Đằng đằng 
I huong dé, ha dân chi tich », là Đấng Thượng 
đế rất cao trọng, làm vua các kẻ hạ dân. Sách 


Trung-dong rằng : « Giao xã chỉ lễ, sở dĩ tự ` 


Thượng đế », là lễ giao xã chỉ đề kính thờ 
Chúa giời đất mà thôi. Đại đề những câu ấy và 
nhiều câu khác như vậy. 

Lại như chữ thiên nghĩa là giời, là chỉ một 
vùng không khi to rộng mà thôi, không có 
thanh linh, hay hiểu biết gi sốt, như các nhà 


thiên văn đã công nhận ca. Song cũng có nhiều | 
khi dùng chữ «thiên » mà chỉ Dang chí tôn. 


ngự nơi cao xa thăm thấm. Tiếng gọi tuy 
trùng, nhưng ý nghĩa thật khác RTE Như 
câu : Khâm nhược hiệu thiên, là chỉ Chúa 
thiêng lièng sáng-táng vô cùng. | 

Cau: « Var våt bản phù thiên », là chỉ Đấng 
đầu mọi cội rê. Câu: « Thiên manh chỉ vi tinh», 
là linh tính người ta tự Chúa phú thi cho. Chúa 


dùng kẻ lành thìrằng: « Thiên mạnh hữu đức ». 


Người phạt kẻ dữ thì rằng : « Thiên thao htu 
ôi ». Dái sợ hình pháp Người, thì rằng : « Kính 
thiên chỉ nộ », Vàng theo mạnh lệnh Người, 
thì ràng : « Uy thiên chi mạnh ». | 
Nhưng chữ « thiên » dó điều là chỉ Dang 


chùa tê can khôn, bảo tồn van vật ca! Khác. 


chỉ như tiếng «nước độc lập ». nào có phải 
nước độc lập được đâu, một do dang làm quan 
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i đrưởng cầm quyền thống trị mà chớ. Mạnh lệnh 


Chua gọi là : Thiên mạnh, thì cùng như luật lệ 
vua ra thì gọi là quốc luật. Cũng một lë ấy, thì 
câu : « Duy đức động thiên », là chỉ kẻ có lòng 
đạo đức mới làm cho chúa động lòng thương 
mà thôi, chớ không phải là động lòng giời 
xanh kia dau. Câu « Hoanh tôi vu thiên vô sở 


đảo » kẻ phạm tội mất lòng Chúa là tội rất 


nặng... chớ cüng không phải là phạm LR voi 


giòi xanh kia vậy. 


Lai như cau: « Các (hủ nhì điền thừa thiên 
hưu », là ai ai cũng phải làm việc về chức 
trách mình cho len mới được hưởng ơn Chúa 
xuống cho, chớ khòng phại là giời xanh bạn 


<ho được dàu, chí như nhời « Tác thiện giáng 


chí bách tường, tác bất thiện giáng chỉ bách 
wong», thế thì ai giảng phúc, ai giáng họa, 
mà không phải Dang chúa tê vạn vật sao? Cau: 
« tử sinh hữu mạnh », chớ thì ai là dang cầm. 
quyền sinh tử, mà không phải Chúa giời đất 
hay sao ? Cau: « quân tử tu thân dï sĩ mạnh », 
là ké khôn ngoan hằng phải ở ngay lành đề 


phòng trong giờ sau hết Chüa định cho minh 


vậy. 
Sau nửa. những nhời người ta thường nói 


tw nhiên mà rất có ý vị: như ai được sự gi 


may mắn thì rằng : « giời cho»; ai gặp sự gi 
vải ro thì rang: « giời phat », hay la rang : 

«đã có bề trên » : « ông trên dâu biči ». Lai 
dương tâm moi người vốn tự nhận là ở hiền thi 
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gập lành, lam ác thi phái va, cùng dën là mình: 
chứng có Chúa tê, chở không phải là moi sự 
tự nhiên có dau ? 

Như nhời rằng. : «st do tiền định » sự gi 
cũng định trước cả. Thế thì ai chỉ định ? Có 
phải là ding Tạo hóa chỉ định trước không ? 
Nói tóm lại : cứ lý, cứ nhời các đấng hiền triết 
của _A-dong ta, cùng các nhời người ta tự 
nhiến phát lộ ra,mà suy chơ đúng. thì tất nhiên 
đã dü cho mọi người công nhận có một Chúa 
chung cả và gidi đất muôn vật, mà sẽ tuân 
mạnh lệnh Người và giữ một lòng tín ngưỡng 
mà chỉ phải sàng bai một mình Người mà thôi. 
Phương chi là sách triết học Hy-Lạp, sử ký 
Van quốc, cùng những nhời danh nhân quân 
tử xưa nay, nhất là trong pho Thánh inh 
toàn thư, vô số những chứng rất chắc rất 
mạnh, không thé nghỉ ngờ được chút nào sốt. 


Ay vậy Chúa rất cao trọng diròng ấy không 


biết xưng danh hiệu Người là gi được, nên các ‘ 
ding cô nho đã đặt chữ « (hượng » trên chữ ` 


« đế » cho được xưng Người là Vua cả trên hết 
các vua, độc nhất vô nhị. Song Trịnh-Nguyên: 
đời Đông-Hán đã vọng xưng sao Các-thần là : 
« hiệu thiên thượng để, nguyên thiên thượng 
dé » và sau thế tục lạm dụng tiếng « ngọc: 
hoàng thượng đế » đề mà tặng hiệu cho một 
hai người cũng là loài người thụ sinh như ta. 
Vì lẽ đó trong Công-giáo mới xưng Người là 


Thiên Chúa, là lấy nghĩa chí đại vô cùng, chí ` 
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tôn vô đối, vì van vị chi trung, duy Thiên vi 
đại : vạn dân chỉ nội, duy Chúa vi tôn. Che 


'không phải là một vị thần trong tám thần vua 


Thủy-Hoàng: nhà Tần thờ trong phép Phong- 
thiên dâu. Va trong Công-giáo, dùng chi « Thiên. 
Chúa » mà chỉ đăng Chúa tê can khôn, không 
phải chữ bày đặt mới lạ. Trong sách nho (Hán- 
vũ-đế) thấy co câu rang: « Kim nhân Mat-dé 
tác kim nhân dï sự Thién-Chua ». Ngươi Mât-dé 


người nước Kim làm người vàng đề thờ dang | 
“Thiên-Chủa. 


Bấy nhiêu điều tôi thiền nghỉ hoặc có điều 
gi khiếm khuyết, thì xin chư qui thính gia the 
lượng cho và xin cứ bình tình cùng công lỳ mà 
suy, đề cho ta là đồng bào với nhau, được nhân 
biết mà làm tôi một Chúa, làm con một Cha, 
rồi sau cùng hưởng một gia tài vĩnh viên cùng 


_mhau trên nước Thiên đàng. 


HoàNG-MINH-Ì,AN 
Gido-hoc Thái-Bình. 


Thiên Chúa thực có. 


Trước khi cùng các ngài bàn về vấn đề Thiêm 


Chua thực có, xin phép các ngài tôi hãy 
giải nghĩa Thiên Chúa là gì mà Thiên Chúa là 
al. | | | | 

Vü tru hoi dâu mà có, nhàn loai boi dâu mà 
ra, nếu tra lời rằng tự nhiên ma có thi chủ 


nhân là ai? Trước khi tạo thiên lập địa, trong. 


khoảng không hư thì có một đấng không sinh 
mà có, vô cùng vô lượng, bất hủ bất diệt, tự 
minh làm co quan cho mình, tự mình làm ra 
công việc cho mình, tự mình thần thông biển 
hoá tạo ra các thế giới, ra giăng sao. rồi các 
thế giới giăng sao ấy lại kèm thêm hàng triệu 
ức thé giới giăng sao khác, viêc dó là cai tơ tóc 
thé lực vò cùng của dàng ấy vậy. Đấng ây ở 
đâu cũng có, trong khoảng không hư cái gi 
cũng đề mắt đến, cũng lắng: tai nghe. 

Người là Chúa tê muôn loài, muôn kiếp. ‘ta 
chi nên trầm mặc mà hội v thi hơn. Ù thế thì 
ta gọi ding ấy bằng tên gi cho phải ? Dang ay 
là đấng trên hết vạn vật, chỉ có cái tên ấy là 
mới thỏa dang mà thôi. Lay ba tấc lưỡi bap be 
chuc đặt tên cho người sao được ? lay miệng 


khéo léo soay sở đặt tên cho người sao dang?’ 


Lưỡi kia của người cho, mà miệng kia người 
đã tạo thành cho vậy. 
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Người là dang ta không thé hièu than được 
đà vì người đã sinh ra cái thông minh của ta. 
Ké khen ngoi Người bằng từ thuyết, thì hò reo 


lên mà xưởng công đức tuyệt vý của Người, kẻ 


nín hơi thì lấy trầm mặc mà suy ra cái công 
cuộc vô tan của Người. Thảo mộc xanh om, 
nhàn nhân sinh hoạt, vũ trụ tiêu điệt nhân - 
loại hư vô, ấy đó là uy linh đặc tính của Người. 
Ước vọng w? cầu nguyện w? đau xót w? Chi 
có Người là được chứng minh. Vì Người mới có 


sự sinh hoạt, Người la trung wong của sự hoạt - 
động, Người là then chốt cho ca vạn vật, Người 


thì duy nhất, vô thủy vô chung. Tên Người cé 
không? Người đứng ở giữa khoảng hư không 
ma soay vấn các thế giới, cho nên Người không 
có tên.. 
Dây Thiên Chúa là thế đấy. 

= Chắc các ngài ai cũng sắp hỏi tôi: «vậy thì 
chứng eco thật có Thiên Chúa dau? Xin các 
ngài hãy khoan tâm tôi xin có ba chứng cớ rò 


_đệt trình bây : 


1° Đấng Thiên Chúa cần phải có.— Không cớ 
nguyên . nhàn. sao có kết quả ? Làm nhà phải 
cÒ bác tho në, vè tranh tat có nha hôi hoa, 
qua dia câu bao la dây khäp, nào nüi cao, nào 
sông nhớn, nào đất bằng, nào gò; đồng, hồ, ao, 
bê rong muôn tring, ma thủy chiều điều độ, 
sóng cả, cá to. giời sanh, sao sahg vo trùng vô. 
diép, rt cải tuyệt kỳ vĩ đại ấy tất phái CÓ ai 
gay ra. 
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Nguyên nhân ấy là dâu? hay là tự các vat ây 
lai làm nguyên nhân cho minh chăng? Phép: 
triết học day rang: «không cỏ vật gi tự minh 


làm nguyên nhân cho mình». Nếu nó biết nói. 


At bảo ta rằng: Chúa sinh ra chúng tôi đấy. 
Nguyên nhân ấy là dâu? hay là tình cờ mà 

các: vật ấy có chăng? Tình cò thì tuyệt w vô lý, 

tình cờ là một chữ không có nghĩa ngọn gì, 


tình cờ là chữ mà kẻ dốt dùng đề che cai dốt - 


của mình, như kẻ ăn mày nhặt cải rách vất đi 
mà quấn vào thân truông minh tra. Ta bảo 
rằng việc gì tình cờ mà xây ra, dé là vì ta 


không biết nguyên nhân việc ấy, dù thế nhưng 


bản tâm ta vân cho cải nguyên nhân kia ắt có, 
tình cờ! tinh cò! tình cờ nào lại tạo ra thế giới 
được | ! 

Nguyên nhân ấy là đâu ? Loài người chăng ? 
Nếu thế ta phải đem các nhà sử ký từ thượng 


cô mà đánh đòn là vì không chép tên nhà: 


thiên văn nào dà nặn nên mặt trời, đã dính 


sao vào thanh y của giời cao muôn trượng, nhà - 
dia dư nào da đắp nên Cao-gia-sách son, da. 


xếp nên hòn Tam-dao, núi Tan-vién, nhà hóa- 
học nào đã hợp chất thành Thái-bình dương, 


Dia-trung- bai. Nguoi w? Tất cả nhân loại cũng ` 
không làm nồi một con ruồi, môt hạt cát, mà 


bảo là người tạo ra thế giới w ? ? 
Tinh cờ cũng chẳng nên việc, mà người thì 


cüng có làm được trò trông gi, tất phải là Đấng, 


Thiện Chua vô cùng pháp lực kia gây dựng ra vậy.. 
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2 Tự ngwoi nhận ra có Thiên Chua. — Phải, 
các dân chung đều công nhận cé Thiên Chúa, 


vi đã đặt tên cho người. Dân chủng ấy nhiều 


khi nhận nhầm đức tính của Người thật, song 
van đều nói là có Người. Ta hãy xét từ lúc 
nhân chủng sơ khai cho dën khi rai rắc ra & 


dia cầu, ta chủ ý đừng dê cho một chốn nào, 


môt nước nào, một nhà nào sót mặt, từ giống 
văn minh đến giống moi ro, từ lü moi dựng 
lên ở Sa-mac Phi châu đến tụi man lang thang 


_ ở Tân-thé- x 44 dâu dâu ta cüng nghe thây nói 


đến dang Thiên Chúa ấy. Ta theo ho di mà 
xem, nào lăng, nào miéu, nào hương, nào hoa, 
nad hat mừng, nào tung niệm đề thờ phụng 
Người. Xin các ngài ctr di vòng quanh hoàn 


câu, các ngài « tim thay môt tỉnh thành xây 


trên không khí thì rễ chứ tìm một dân chủng 
không biết đến Người thì tuyệt vô khong có 
bao giờ». 

Sự có Ding ấy đã in sâu vào tuy nao loài 
người. nên râu bùn lầy, bụi ban, sắp sửa thành 
giống vật mà vẫn kêu đến Chúa të muôn loài, 
hy vọng đem linh hồn kë bề bên Đấng ấy. 

Vậy thì người và thế giới đã thì nhau mà tó 
bầy sự tin thực có Chúa roi, thé ma bon vo 
thần họ hết sức phản kháng rằng không, những 
sự phản kháng à ấy lại rõ rệt ra là có Chúa lắm. 

3° Nhé của bọn vo thần là sai. — Xin kề qua 
cái ý tưởng, cai chủ nghĩa cha bọn vô thần như 
sau này : 
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Tin những sự gi không thé tin được. Tim 
rằng có kết qua mà không có nguyên nhân. 
Tin rằng ông thủy - tò loài người cũng tự nhiên 
mọc như cái nấm ở chân dâu. 

Tin rằng không có điều thiện, điều âc, không 
có tật xấu, nết hay, rằng giết bố hay nuôi bố 
cũng thế. 

tu rằng loài người là bọn rồ mà giảm quyết 

ràng họ nghỉ là sai lầm cả, chỉ riêng có eg 
= vô-thân là còn biết nhề phải thôi. ` 
Tin rằng mình cüng là con vật, con chó có 
khác minh là chi khác có cai dudi thôi. 
Lòng sô thich, lòng duc vong cử việc tìm hết 
each cho duoc man nguyên, cau nay là cầu 
ran thứ nhất của bọn vỏ thần. Phải, khong có 
Chúa, tất nhiên là không có linh hồn, bồn 
phận, không có thiện ac, khong có thiên dang 
dia ngục, chỉ có «chết là hết». Triết lý, tôn 
dao của họ chỉ gồm có «ăn no, ngủ kY, tiêu 
nhiều». Néu ai khong theo ma thực hành thi 
là anh quých. 

Nên coi kẻ khác là đồ ngắn trở cho mình 
hay là đồ khí cụ của mình. Ke khác đã là 
đồ khí cụ của mình thì nếu đàng họ mà thắng 
tư lợi mình thi cü dàng không khoan nê gi 
nita. Nếu thé, cân phải gia kẻ khác ra bột thì 
cứ việc già, cần bóc lột kề khác cử việc boc lột. 
Thế thì tự chế mình ra một dàn sói, tự dem 
thể giới biến ra một nơi chiến tràng, chỉ lấy 
cường quyền mà làn: sử thế phương trâm. 


EE: < hài 


Giám chắc rằng không có một người nào. 
đem lương tâm mình mà xét đoán rồi lại công 


nhận cải thuyết của bọn vô thần dám noi là ` 


không có Chúa. 

Hoàng đế Na-pha-Luan một hôm nói truyện 
với viên quan hầu có nói rằng: « Khanh hỏi. 
tram có Chúa không, tram có biết Chúa là ai 
không, mà hành vi của Chúa thế nào ? Vay 
Khanh hãy giả nhời trầm đã, chứ Khanh. 
thường bảo ai đó là một người có biệt tài? Thể | 
cái biệt tài ấy Khanh có trông thấy bao giờ - 
không ? Khanh có biết cách hành vi của biệt ` 
tài ấy thế nào không mà Khanh tin rằng có biệt 
tài. Ta chỉ trông thấy kết quả mà ta nói đến 
nguyên nhân, ta tìm xét, ta thấy dich xac, ta 
bao là cỏ, rồi ta tin nbw thế, có phải hay 
không ? Khi ở chô chiến trường, quân đương 
sung đột, ta thấy trận thé nghièm trang, hùng 
tráng, cách hành quân đúng phép rất hay thi 
ta vội kêu lên rằng: kẻ hành quân này có biệt 


tài. Lúc quân đương sông vào chém giết, mà sw 


thắng còn ngờ, làm sao Khanh lại đưa mắt mà 


- hồi tram, làm sao chô nào cũng nhao nhao lên: 


«Hoang thượng dau, Ngài truyền lệnh gi?» | 
Cai do la gi? la biên hiêu lòng tin ngưỡng 
của ba quân ở trầm, ở biệt tài dụng goan cua 
trâm. 
Tram có cai thiên tinh, có lòng tin vüng,chàc 
nên khi trâm tr ông thấy vũ trụ xếp dat 
hoàn toàn, thì quả tram nhận nghỉ ngay đến 


Chúa mà kêu lên ring: “Lay Chúa tôi, Chúa 
4htc là có ” tram biết rằng có Chúa, tram cần 
phải có Đấng Chúa ấy, trẫm tin thực như thế. 


Tòi không cần phải nói dài, mà cũng không 
cần phải kết luận, chắc ràng các ngài đây sau 
ihi nghe tôi nói truyện rồi sẽ cùng tôi mà 
tông thanh kêu lên rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa 
-_ thật là có, mà Chúa sinh ra giời đất ra vạn vat. 
= Tòi xin tin là có Chúa mà giám đem cái thông 
= inh tỉ tiêu ro rude này mà phản đoán nghị 


Tỷ luân công Việc Chúa. 


Vo-Kaac-Mivu 
Hôa-xa Công-ahính thu-ky 


LINH - BON 
|‘ Thưa các ngài, VỆ 
Trong triết-học có câu pháp-ngôn. rang : Kệ, 
|. « Vô nguyên-nhân bât thành hiéu-qua » (Il n'y 
? a pas d'effet sans cause) Xét các công việc của 


loài người, có việc hữu-hình về thê-chất, cé 
việc vô-hình về tỉnh - thần, người tr-thức _ 
`. không thé không kết-luận rằng : con người ta ` 
g e thành bởi hai phần khác nhau là nhuc-thé va - 
tâm-hôn thường gọi là xác wà linh-hồn vậy.  - 


Nay tôi xin hầu chuyện tác ngài về linh-h6n. 
Linh hồn có thực co không ? 

Bản tính linh-hồn là thế nào ? 

Linh-hồn có chết được không ? 


Vì ba câu hỏi đó, mà các bậc minh-nhan 
quân-tử xưa nay tôn mất bao tri-não, hại biết 


| „ bao giấy mực, nào tranh-luận nào kê-cứu, 

{ `  twu-trung vẫn chưa được ý-hợp tam-dau. Ta 

và nay thử cùng nhau theo ý-kiến các bậc hiën- 

< triét trứ-danh, Tay chan-ly ma khao-luan vë ba 
dé-muc dó xem sao. 


J — Linh-hồn có thực có không ? Suy mấy lễ 
. a u này khac ro. 


L] 
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Người ta không những sinh ra, nuôi minh 
lớn lên, truyền sinh như loài thảo mộc, lại 
biết cain giác cùng tự-động như loài cầm thú. 
Nhưng ngoài những việc thuộc về hình-chất dé 
lai có những việc thuộc về tinh-thân, như tw- 
tưởng, luận-đoán, nhận-biết và mộ-mến sự. 
thiéng-liéng vô-hình vô-tượng. Boi đó loài 


người phải có hai thira-thè, (sujets), một hữu- ` ` 


hình một siéu-hinh, mới phải ly. Vi theo phép 
hóa-học, khí chất xác giống khi chất ngũ hành 
(éléments) nếu nguyên xác có xức tư-tưởng.... 
sao ugu-hanh không tư-tưởng ? Nói ngay như 

oầm thủ cỏ, các phần thân-thề như ta mà sao. 
khong tư-tưởng được ? 

Gidng nào thường lo đến minh, không chịu 
lại đến mình, như cầm thú kia, dói tìm än 
khat tim uống. Còn loài TIgười. ngoài việc ầm 
thực, lại còn ham mê mải miết, về danh vọng. 
nhan-nghia, đạo-đức. 

Nào từ bô trần tuc, ân-tu những nơi rừng 
sanh núi do; hoặc thoát thân vào chốn vién-tu 
lo bê tu-than tích-đức, nào tréo non lặn suối, 
không sợ cheo-leo, không từ Tao-khô, đem 
tin lành khuyến-giảo muôn dân. Nào xông - 
oha chốn mũi lên hòn đạn, sống thác mot 
lòng vì quốc-øia : chết cũng xưởng. Nào cäm 
cui đèn sách, quên ăn quên ngủ đề mua lấy 
chữ công-danh. Nào lièu-thân hoai-thé hy- 
sinh cho khoa hoc, cho xã-hội . . Chuông sự 
sống thích sự vui là tự nhiên của à vât-duc. Thé 
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thì ai bắt buộc xác phải làm những việc trái Y 
mình làm vậy ? 

Nhiều khi ta dake làm việc nay việc khác. 
nhưng lại thấy lương tâm bảo đừng làm, hay 
hoặc đã trót làm thì lương tâm trách móc. 
Thí dụ ngay như khi ta doi, thay mâm cơm 
don san, ai chả muốn an? Nhưng nhiều lúc, 
hoặc vì giữ giờ, hoặc vi danh-dự v. v., ma ta 


chwa vội ăn hay là không thèm ăn. Nếu chi 


có xác khong, thì sao cỏ như thế ? 
Xét theo lich-su, bất kỳ dia~phwong nào, 


. bất kỳ thời-đại nào, từ bậc thông-minh nhất- 


phầm như Ciceron, Platon v. v. cho đến người 


-cüng-dinh dôt-nât ; từ chỗ rừng dâm núi cao 
cho đến những noi phôn-hoa danh-thắng, ai 


cũng tin có linh- hôn. Cu Victor Hugo có tho 
rằng : « Hai vật ở minh ta, môt là thần-tiên, | 
một là phàm trần », (Deux êtres sont en nous, 
l'un ailé, l'autre immonde). Cu Racine cũng có 
tho rằng : « Oi Chúa toi! Trận gom ghê chưa ! 
Tôi thấy hai người trong minh tôi ». (Mon 


Dieu! Quelle guerre cruelle ! Je sens deux 
hommes en moi) ! Hoàng dë Louis XIV cün g 


nói : « Chao ôi : tôi biết rõ hai người ấy lắm » 
(Oh! comme je connais bien ces deux hommes là). 

Nhưng mà cô-thòi thì như Epicure, Lu- 
crèce, kim-tHời như bọn thượng-chất, bọn 


biến-hóa và bọn vô-thân chối điều đó. Truy 
> ` thần cho đến căn nguyên, họ không phải cứ 
lý mà chối thế đâu. 


ERE, g 


Chinh ông Taine là môt tay lôi-lac trong 
bon thượng-chất tự thú rằng : Tôi không tin 
có linh-hôn kéo sinh ray rà khó long! Trách 
nào Pascal tiên sinh bảo rằng: « Triết lý gì 
bọn đó, họ chính là phường man trá ! » 

Cồ-nhân có câu rằng: nhân loại là vua trong 
tạo vật. Thực thế, chỉ nhân loại có tam-tw 
thất-tình, biết suy-nghi. luận-đoản, so-sánh 
điều phải trai, cân-nhắc nhé hơn thiệt, có 
doan-thé có khuôn-phép, địch-sử được muôn 
vật, lợi-dụng khí diện hơi nước, chế-tạo- biết 
bao máy-móc, tinh-sâo, phát-minh biết bao 
điều dị kỳ huyền bí, thử hỏi phái thượng-chất 
răng : tự cô chi kim, có vat nào làm được bấy 
nhiều việc ấy chưa ? «Nhân linh w vạn vật,» 
nếu không có linh-hồn, thì linh gi ? Thế nhân 
loại hèn lắm nhỉ : 

2. Bản tính linh-hồn là thế nào ? 


Sách nho noi: Hồn là than linh chi danh, 
phu khí chỉ thân... hồn là vật vô hình vô 
tượng, vô thanh vô sắc. Nói tóm lại, hồn là 
một thừa-thế siêu hình, thuần nhất; thiêng 
liêng (immatérielle simple, spirituelle). 

Trong phép triết-học co dinh-lè rằng : hiệu 
qua (effet) phải cùng môt ban-tinh như can 
nguyên (cause) và căn nguyên gồm hết cai bản 
năng (qualités) của hiệu quả. Như cha mẹ là 
căn nguyên, con cái là hiệu quả, cha mẹ là 
người, sinh ra con cũng là người, chứ không 
có sinh ra vật khác giống, 
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Vậy việc làm cua linh-hôn, tức là tứ tưởng 
luận đoán v. v. là những việc siêu-hình, thê- 
chất không làm được. Việc dâ siêu-hình thời vật- 
chất làm việc đó cũng phai siên-sinh mới hợp]ý. 

Linh-hôn đã siéu-hinh thời thế tất phải 
thuần nhát, nghĩa là đơn khong có phần thấn 
lợp (composés) không có phân trên dưới ta 
hữu. Nếu vật tur tưởng trong mình ta có phần 
thấu hợp ắt ta biết cũng như ta biết mình 
may ta vay. 

Noi ngay như tai tòi nghe ca nhac, mắt tôi 
nhìn cảnh đẹp, mũi tôi ngüi mui thơm, phải 
có ba cơ quan mới nhận được những cam- 


_ giác đó. Thế mà tôi phân biệt so sánh các cái 


cảm giác đó, rồi luận cái nào thú hơn cả. Vat 
gì hợp lại cùng so sánh các cái cam-giác đó. 

Phải có một thừa-thế thuần nhất mới được. 
Ông Bayle là mội tay cự-phách trong nghỉ- 
phải (scepticisme) chịu cách lý-luận đó là phải, 
lại thêm rằng: Điều đó rò rệt như lẽ biện 
bạch (démonstrations) trong phép kỷ hà- 
học (géomètr le) vay. 

Linh-hôn lại còn là vat thuần than, nghĩa là 
thiêng-liêng, đứng tự mình, không dựa vào 
thé chat: thé chất có hay không cũng không 
cần, bởi vi linh-hôn lĩnh-hội và luân-doán về 
những sự thiéng-liéng ngii-quan không thé tới 
được, như về Thiên-Chúa, sự thực, sự đẹp, 
nghĩa vụ v. v. Thế thì linh-hồn phải là thừa 
thế NƯệng-Hộng mới được. 
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Ta dem lòng mô mên những sự vô-hình như 
dao-dire, luan-ly danh-dự v.v ta lấy những 
của vô-hình đó làm hon những của hữu-hình. 


Sao vậy ? là bởi vì linh-hồn ta là một vị thuân- 


thê thiéng-liéng, siêu-việt ra ngoài vòng vât- 
chất. Nếu linh-hồn phải dựa vào thân xác, 
thời cho được luận đoán về việc øì, tất phải có 


.việc ấy trước mặt mới được. Nhưng xưa nay 


linh-hồn định việc gi, có cần phải thế đâu ? 
Không những thể, nhiều lúc linh-hôn lại luận 
đoán trái với co-quan nữa. : 

Các bậc minh-nhân quân-tử xưa nay, thượng 
cô như Cicéron, Socrate, Platon v. v.. các vị 
lôi lạc trong công-giáo như Origène Tertulien, 
saint Augustin, saint Thomas d'Aquin v.v., các 


bac tri-thức nhu Descartes Leibnitz, Pascal, . 


| Buffon, Ainpère, Flourens, v.v. điều bièu- 
dông-tinh vë vân-dë này. 

Duy có mấy phái như Thượng-chất, vô-thần 
v. v. chối điều đó, họ nói linh-hôn là khi hay 
là khí-lực. Các ngài xét: Nếu linh-hồn là khi 
thì loài vật cũng có lnh-hồn mất rồi ! Néu là 
khí lực thì sao có người khỏe lại đốt, người 
vèu lai thông ? 


Ho lai bão. óc sinh ra tư-tưởng như các hạnh 


sinh các thứ nước vậy, mà vì thế nên thông- 
minh hay đốt nát là tùy óc to nhỏ nhiều ít. La 


thật ! óc là vât-chât, mà lại sinh ra tư tưởng. 
là vật siêu-sinh. Vả khoa-học làm chứng, thông. 
mình hay dét nát không phải boi óc to nhỏ: 
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nhiều ít. Như não-óe bá tước Byron và Crowel 
nang tới 3225 grammes mà não-óc vua Napo- 
léon va Voltaire không quả 1400 grammes, một. 
vài khi, tri-khôn phải theo óc là bởi vì óc là 
_ vật-liệu tri-khôn dùng. Đàn không người đánh 
hay là có người đánh mà đàn hỏng thì sao cho 
ra cung, ra dièu được? Có người lại nói : 
= không trông thay linh-hồn không tin.. 


Ông Buchner ràng : « linh-hôn là dáL chất h 
nhân loại không khác gi súc-vật, điều thiện 
điều ac chẳng qua là điều in trí »! Ông Moles- 

= chott noi: « Người ta chẳng qua là một đống 

i vật-chất : vật tư tưởng trong mình ta, chính là 

= chất lưu-hoàng (Phosphore) vậy », 
Ông Karl Vogt nói : « người ta chỉ là một 
cải may: tùy chất óc bị khéu-goi cách khác 
= mà phát-sinh ra tu-tưởng khác nhau » Những 
cau nói kỳ hay. Một vị linh-mue chép triét-ly, 
có kề nhiều những câu nói như thế, rồi kết 
luận một câu dich dáng rang: « Nếu bao thé là 
triết-lý, thì phải thêm rằng : Triết-lý cho loài, 

| Vật. » 


x | 3. Linh-hồn có chết được không ? 


Cicéron tiên-sinh ràng : « Ta theo thiên- tính 
còng-lý mà luận lỉnh-hồn bất tử cũng như 
luận có thần mình vậy.... Khi nào tới đó, chết, 
mới thật sống, vì chết đó tức là sống vậy ”. 
Câu nói quý hóa thay ! 
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(1)Khoa học làm chứng rang,vat nhỏ mọn đến J 
đâu cũng không mất được: chết tức là phải ` 
tháo ra, chia rë ra các phần đã hợp lai. Nay à 
linh-hồn là vật siêu-hình thuần-nhất, chết thé i 
nao được ? lại linh-hồn là vi thuần thé (spiri- = ~ 
taelle), không cần có sae cũng sông duoc. Cicé- v 
ron tiên-sinh eũng hợp ý ấy. Ngài noi: “dốt 1 
nát đến dau cũng không thê chối được rằng ; * A 
linh-hôn là thé don thiêng-liéng, cho nên linh- ‘4 
hôn bất tử ”. Chỉ có ding Thiên Chúa muốn ` 


hủy tuyệt thilinh-hôn möi mất được, nhung = f 
điều đó han không có. Suy những lễ sau này | 
thi biët. | MER 

Tôi muốn ngü muốn thức, muôn làm muốn 
choi, muốn ngôi muốn đứng, muốn tới muốn 
lui, muốn giữ luật-pháp hay không, muốn làm - 
điều lương-thiện, hay hung.ác cũng là được ca. 
Vì sao thế ? Tại vì tôi có sự tự do : Schiller có 


noi: ** Ngay sinh ra ở chốn ngục thal cũng | 
vân tu-do”. Đã có tu-do mà làm việc lành hay | 


dữ, tức có thưởng phạt. Mà ở đời này, cải cân 
thăng-bằng của nhân loại hồ dễ có mấy khi | 
° được đúng mực cho ! Kê hung-ac được thinh- EE 

vượng, người dao-dire phải gian-chuân, ở đời 
nào có hiếm đâu ? Thiên Chua chi-công, có lë — 
khong thương lành phat dü sao ? Rousseau da 1 
có câu : Đứa hung ác được đắc thắng, lương- ; 
thiên bi dàn áp : nguyên lè do khièn tôi không 
thé nghi nan về sự linh-hồn bất tử ”. 


(1) (Rien ne se crée, rien ne se perd) 
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_Khoa-học càng kham-pha càng té-nhan ra 
rằng : muôn vật trong vũ-trụ điều có một ý 
cùng là hữu ích cho nhân loại. Ta tự xét xem 
_ nhân loại có ý cùng gì ? Thiên Chúa dựng nên 
Vu vơ sao ? Ngài đã cho linh-hồn được bât tử, 
mà lại hủy huyệt linh-hồn sao ? 

Va như tôi vừa nói vật nhỏ mon đến đâu 
cũng không mất hẳn được. Linh-hôn là vật tốt- 
đẹp quý-hóa nhất, Thiên Chúa dựng nên 
giống ảnh-tượng ngài (như sách sâng-kÿ chép) 
ma lại chết làm một với xác, thi cha là uông 
lắm ru ? 
=. Phàm loài người at chả muốn sống sợ chết, 
do cũng là chứng tô Thiên Chúa dung nên cho 
được sống vậy. 

Ta lại xét các vật chung quanh ta được thoa 

màn hết những sự cần dùng, Thành thế ra, ta 
- bao giờ cũng khát vọng được cái hạnh phúc 
chân chính vững bền, mà nào có thấy? Chí 
những khóc-lóc than-van, nhoc-nhän dau-yéu, 
v.v. Nếu trim năm về sau chỉ hơn cầm thu 
được một mô dat, thì nhân loại khô sở thực ! 
Hay là Thiên Chúa phú cho la những cái chí- 
nguyện hão-huyền đề lừa-dối ta sao ? Nói thế 
ai nghe được ? 

Thién-ha cô-kim từ ngôi thiên-tử, đến ke 
-thú-dân, từ nhà triết-học thi gia cho đến dứa | 
ngu-đân xuần-độn ai cũng tin linh-hồn bất-tử. 

Không thé sao người gaulois bảo những | 
bậc vô-twòrg, chết rồi cũng vẫn còn đấu chiến: 
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Mahomet dậy ring : ở thiên-đường được tha 
hồ trăm thé nghìn thiếp. Bên Nhat thì theo đạo 
nhân-thần, thờ các vị anh hùng dé-virong. 
Thich-già bảo có nát bàn (Nirvana) luân hồi. 


Ngay bên Tầu và nước ta đây, lại cúng tô- . 


tiên. Những đạo ấy tuy sai nhầm cả, nhưng 
cũng đủ chứng-thực về linh-hồn bất-tử. Pascal 
tiền-sinh có noi: « Linh-hén bất-tử là điều rõ 


rệt quá : ai mat hết ý tưởng mới không tin!» 


Thi-hao Alfred de Musset thuộc Nghi- ~phai, 
không tin-twong gi, mà cũng thủ rằng : “Dau 
khong muốn cũng phải ngửa mặt lên lời”. 
Sénéque lièn-sinh nói rô hơn nữa rằng : 

‘Thién-ha ai cũng sợ dia-nguc, khan vai quy- 


_ thần, dé cé phải là chứng tầm thường dau!” ` 


Platon tiên-sinh rằng: **Dó là sự rất thực, không 
tín thời là mất trí Khon vay.” 

Thế mà bọn thượng chất, vò-thân v.v. còn 
cố chấp cãi hoài. Không nói đến lý luận xét 
ngay về số-lượng, về đường học thức và lịch- 
duyêt đối với thiên-hạ cô-kim, thì họ là gi ? 
Nếu thiên-hạ nghĩ như họ cả, thì xã-hội ra 
làm sao ? Đứa hung-d6, quân sat-nhan, dang 
thanh-hién, người đạo-dức. nhắm mắt rồi điều 
nhw nhau ca? Nhưng bậc ân-nhàn của nhân- 
loại, những người tu-nhân tich-dire lót dòi. 
rôi ra cũng khong khác gi những đứa tàn bao, 
tha hô tôi ei làm va lớn cho nhân-quân xã- 
hôi ? Noi thé cha làm nhut long can dăm cüa 


phường gian-ác ru? 

Vi thế Cu La Bruyère có câu rang. “Toi 
muốn gặp mot người tiết-kiệm mực-thước, 
lương-thiện, công-bình mà lại điềm-nhiên nói 
rằng :-Không có Thiên-Chúa, hay là không có 
linh-hôn bat-tir. Nhưng mà người ấy không có”. 

Bài này đã dài quá rồi, nhưng trước khi kết- 
luận, tôi tướng còn phải trình các ngài rằng : 
lính- hồnx bất- tử, và như tôi vừa mới nói các 
đạo dậy về cái twong-lai của linh-hồn còn hồ 
đồ lắm, vậy thì sô phân linh-hồn thế nào ? 

Đạo còng-giáo báo ta rõ về van-dé đó. Đạo 
day rằng : linh-hồn là chủ-nhân, thân-xác là 
nỏ-bộc, linh-hồn phải bắt thân-xác vang-phuc 
quy-luy giữ giới -hạn Thiên-Chúa, thời sau này 
sẽ được hưởng phúc đời đời trên thiên-quốc, 
đến như linh-hồn nào bị vật duc che lấp mất 
minh-dire, làm” tội ác, phạm gidi-riin, thời 
đến lúc lia xác đoạn, phảigia hình ở chốn 
địa-ngục. Thế là phép công bằng của Thiên- 
Chúa đó. Cái giáo-lý phan-minh mà hợp lý 
thay ! 

- thưa các ngài, 

Linh-hồ% là gia-chủ mà thân-xác là nô-bộc. 
Cai địa-vị chủ nhà đầy tớ, cái quyën-loi, cái 
nghĩa-vụ của chủ nhà đầy tớ thế nào, chả nói 
các ngài cũng rô. Nhưng cô sao xưa nay van 
thấy vật-dục che lấy tâm-thần, khoái-lạc thắng 


những người lương thiện, và khuyén-lé những 


nghia-vu, xui nên biết bao nhiêu quang cảnh 
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dáng buôn dáng giận, biết bao điều thương- 
luân bại-lý, diễn ra trên cái sân-khấu, to lớn 
này biết bao tấn bi-kich, khiến cho những 
người hữu-tâm với nhân-quần xã-hội, phải 
khóc lóc than-van? Thay Tăng-tử là bậc 
thánh-nhân mà còn “' nhất nhật tam tỉnh ngô 
thân, ” huống chỉ ta sống ở cái thời-đại thiên 
về hình chất này, lại cha nên nhờ những lúc 
thư nhàn, tự xét mình ta xem có điều gì không 
hợp vớ: luong-tam hay sao ? Ngoài những cải 
bận lòng về hình chất, ta lại nên đào l@yén 
tinh-thiin, trau-dôi, nhân-cách, lwu-tam đến 
hai chữ đạo-đức.. đề mai sau không những 
tiếng thơm truyền đề nghìn thu. mà lỉnh-hồn 
ta cũng được nhẹ nhàng mát mẻ ở chốn cực- 
lạc. Sénèque tiên-sinh có noi: “Tòi bam-sinh 
đề làm việc đại-sự, chứ không phải dé làm nô- 
lệ cho cái thân hèn mạt này”. 

Y-vi thay câu nói đó | Ôi ! linh-hồn ta đẹp 

để quý hóa biết dường vào! ta chả nèn thân- 
_ trong lắm sao ? 


HOÀNG-VĂN-TUÂN 
Hirng-yén Sứ. Tòa 
Thông-»hän hồi hưu 


Les fondements de la Morale 
La morale est la codification des préceptes 
qui nous permettent de déterminer les règles 
suivant lesquels nous devons juger et agir- 
apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. 
Le niveau moral đun peuple c’est-à-dire la 
façon dont il observe certaines règles de con- 
duite marque sa place dans l'échelle de la ci- 
vilisation et aussi sa puissance. Dès que la 
morale fléchit, tous les liens de l'édifice social 
se dissocient également. La décadence de la 
morale publique se trouve à l'origine des 
guerres et des révolutions. Il s'en suit que la 
morale doit être enseignée à ceux qui loublient 
ou lignorent et surtout imposée à ceux qui la 


connaissent, la méprisent et la foulent aux 


pieds. 
Il est facile d'enseigner la morale, mais com- 
ment Ïimposer ? | 
Toutes les doctrines philosophiques s'ac- 
cordent à reconnaitre qu'il existe au fond du 
cœur de tout homme ce qu'on appelle une 
conscience.morale, c'est-à-dire une intuition 
instinctive en quelque sorte du bien et du mal. 
Quelques uns n'y voient qu'un pur instinct, 
d' autres un fait social et rationel susceptible 
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Luân ly là sưu tap những nhời khuyên ran 
dat thanh ra phương pháp, đề theo dây mà suy 
xét, ma ăn ở cho biết cái hay cái gid. | 


Muốn biết một nước văn minh và cường 


thịnh thế nào, thi cứ xét về cái trình độ luân - 


ly của nước ấy. Khi luân-lý một nước suy kém; 


thì các giây liên lạc của nền xã-hội cùng rời 


rạc ra. Phong hỏa suy đồi cũng bởi chiến tranh 
và cách mệnh. Vi thé mà luân ly phải dạy cho 
những kẻ nào quên đi, hoặc không biết, và 
nhất là cho những kẻ đã biết mà lại khinh bỉ 


và giầy xéo dưới chân, thì tất phải bắt kẻ ấy 
tuân theo. 


Day luân Tý thì dê,nhwng bắt tuân theo thìsao? 


Các lý thuyết về triết học cùng công nhận 


_ rằng : trong lòng người ta ai cũng có lương - 
tâm, nghĩa là có một tính tự nhiên để mà biểu - 


biết lẽ phải lề trái. Cũng có người cho lương 
tầm là bản tinh tự nhiên, có người cho là một 
việc đổi theo xã-hội và theo lẽ phải, có thé mo 
mang được, vì người ta ai cũng san Y muốn 
suy xét đề đem lẽ phải mà thay dan cho luong- 
tri lwong-nàng va-long thi-duc. > 
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de développement par prépondérance dans 


l'individu d'une volonté raisonnable, se subs- 
tituant pfogressivement, aux impulsions des 
instincts et des passions. 


Mais cette conscience morale tout instinc- 
tive qui serait une loi plus facile à suivre, 
puisqu'elle existe en nous-devrait être une loi 
immuable comme l'instinct, généralisée à l'hu- 
manité toute entière et depuis son origine, 

Hélas, il nen est rien, les doctrines philoso- 
phiques après avoir disséqué tous les éléments 
de cette conscience morale, avoir découvert 
Comme genève de sa formation, le bonheur, 
le sentiment, la raison, la science, l'ordre 


social indispensable à la vie des individus, 


en arrivent à conclure toutelois que la cons- 


` cience morale, ainsi expliquée ne peut être 


revêtue d'une autorité absolue qne cette au- 


. torité ne pourrait résulter que de son infailli- 


bilité et de son immutabilité. 

Or l'histoire et l'éthnographie nous appren- 
nent que chezles différents peuples, les mœurs, 
la conduite réelle et l'appréciation morale des 
motifs et des fins présentent des différences 
essentielles et des contradictions radicales. 
Au sein d'un même groupe social, on relève 
les mêmes variations et les mêmes conflits. 


` 
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Nhưng cải lương tâm dau tự nhiên van hiéu 
ấy, nếu là luật dé theo, trong long ta ai cũng cé, 
thi phai là môt cái luật không thé thay dòi 
được, như là cải tinh lwong-tri lương-năng của 
ta, truyền cho cả nhân loại tự khi dựng nên 
loài người đến giờ.  “ 

Nhung ; khốn lại không thé! Nhüng ly thuyét 
về triết học khi đã tach bạch được các tính 
chất của lương tâm, da thấy nguyên ly của 
lương tâm là cái hạnh phúc, cái tính tình, cái 
lẽ phải. khoa học. và trật tự trong xã hội cần 
cho đới người la — rồi kết cục rằng : lương 
tâm giải nghĩa như thế thì không thé lấy quyền 


phép mà bắt ép người theo được mà nếu lấy. 


quyền phép thì cái quyền phép ấy không lay 
chuyền được và cũng không ai thay đôi được. 

Nhưng lịch sử và khoa học về tâm tính các 
dân tộc cho ta biết rằng: các đân tộc khác 
nhau, thì phong hóa, cách cư-xử, cach hiéu 
luần ly khác nhau nhiều, mà có phần trai han 
nhau. 


Ngay trong một xã hội cũng khác trái như thể FE 


Xét lương tam co khác nhau như thế thi cải 


kết cục là cái « hoai-nghi-chu-nghia » khong 


định được thế nào là hay và không biết có nên 
theo cải hay ây không, 

Lấy quyền gì mà biết được lương tâm bắt 
buộc người này phải làm một việc cho là hay, 
người kia lại bảo rằng : dé, đừng làm. 


è 
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De la constatation de ces variations de la 
conscience morale la principale conclusion qui 
puisse être levée cest le septicisme moral 
c'est-à-dire le doute sur la détermination de 
ce qui est bien, le doute sur la nécessité de 
l'accomplir. 

Quelle autorité est-il possible de recon- 
naître à une conscience qui affirme aussi im- 
périeusement à l'une qu'une certaine action 
est bonne, obligatoireet à l'autre qu "elle est 
mauvaise et interdite. 

La moralité nest plus qu'une affaire de 


coutume, d'opinion, de préjugé, tout au plus 


est-elle une mode qu'il est de bon ton de suivre, 
et de même qu'on peut refuser d'obéir à la 
loi morale. 

Fonder la morale et ses obligations sur 
l'existence de la conscience morale instinctive 


c'est affirmer du même coup l'impuissance de 


la raison humaine à trouver un fondement 
solide à cette morale, car la conscience ne 
pourrait avoir d'autorité, que si elle était la 
révélation infaillible d'un bien ct d'un mal 
absolus, éternels, universels et immuables- 
ce qui n'est pas. 

Certains philosophes ont jugé que la faculté 
de distinguer le bien et le mal seraient ac- 


- 84 = 


Như thé luân ly chi là môt thói quen, môt 
cái dư-luận, một việc xưa nay thường tin. phải 
hơn nữa là một sự tùy thời nên theo ; thế thì 
không theo thời cũng được ; mà không theo 
luân ly cũng được. 

Đặt ra luân lý mà bắt buộc phải theo vì sẵn 
có lương-trỉ lương-năng thì thành ra cùng mội 
lúc mà đoan chắc rằng: nhẽ phải loài người _ 
yếu ớt, không lấy si làm nền vững chai cho 
luân lý ấy bởi vì lương tâm chỉ có quyền phép: 
là khi nào biết chắc được điều thiện điều ác dù 
“đời nào cũng vậy, ở dau cũng vậy, mà không 
bao giờ thay đôi được. Song có thế đâu ! 

Lại có nhà triết học cho lương tâm là do sw 
biết phân biệt thiện ác, bởi từng chải công. Việc 
lợi hại cho một người thé nào và đối với xã hội 
thế nào. Cải ly thuyết ấy thời không đúng, vì 
làm một việc gi mà chỉ trông vào lợi thì mất 
hän ban tinh luân ly. Luan ly khong phai la su 
cầu loi mà là hiến minh cho kẻ khác. 

Phái khác lại lấy tình thân ái, lòng bắc 4 áj 
làm nền luân lý. 

Mục dich của luân ly là phải giü khỏi sự ham 
mê, = yêu dông loai, song vi đồng loại. — 
Nhưng lòng bác ái không phải con đường chắc 
chắn cho ta cử nhắm mắt mà theo. Long báe 
ai có khi vì nề quá-hay là chiều người yêu của 
minh quá mà hại cho người ta. Nếu yêu người 
mà làm cho đường à än ở của người kém đi, hay 
là chiều những thói không ne én dong cua 
người thì tinh ái ấy co hợp luàn lý ite Sổ : 4 NÓ 
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quise grâce à l'expérience des conséquences 
utiles ou désavantageuses de nos actions en 
tenant compte non seulement des consé- 
quences individuelles de l'acte, mais des ré- 
actions sociales quil provoque. Cette théorie 
choque le sens`par le fait que: un acte ac- 
compli, avec la seule perspective des avantages 


-qu'il peut nous procurer, semble perdre par 


cela mêmeson caractère moral. La moralité 
nest pas l'intérêt mais au contraire le sacrifice. 

… Une autre école met à la base de la morale, ` 
la sympathie, l'altruisme. Le but de la morale, 
c'est de résister à nos passions, d'aimer notre 
prochain, de vivre pour autrui. Mais l'amour 


- d'autrui n'est pas uu guide sûr auquel on 


‘puisse se confier aveuglement. L'amour d'au- 
‘trui peut se présenter sous forme de faiblesse, 
‘de complaisances coupables pour les êtres que 
lon chérit. Si aimer autrui,c'est l'aider à dė- 
choir, c'estsatisfaire ses caprices les moins esti- 


_-mables, l'amour est-il moral ? 


Combinant enfin, les morales individuelles 
faites d'intérêt ou d'altruisme, un troisième 
groupe conclut que la morale ne consiste ni 
dans l'individualisme absolu, ni dans l'al-. 
truisme exclusif, que le bonheur de l'individu 
est lié à celui de la société, que la morale « du 
bien” consiste à concilier ces deux intérêts in- 
dividueliet général et elle nous dit que 


^ l'homme trouve en iui des tendances altruistes, 
«que ‘la sensibilité limite à ses semblables, qu'il 
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Sau nữa hợp các luâw lý cửa các cả nhậ n có 
Hr ioi, có bậc ái, một phái thứ La kết rằng: luân 
-y không cốt ở hân cá-nhâm chả nghĩa, cũng 
Không phải ở hẳn lòng bác ái, mà cái h anh 
phúc của cé-nhan có liên lạc với cái hạnh p ‘hic 
-cua xã hội, luận lý chính dao là phải điều hoà 
cả hai lợi, lợi của cá-nhân và lợi của d oan 
thê. Theo như phái ây thì người ta vẫn sẵn 
lòng bác ái, vì cam giác phak nghĩ đến d ông 
bao, thấy người vui hay buôn không đứng đ ứng 
dưng được. Hạnh phúc cua người tức là h anh 
phúc của minh, tự biết rằng: xã hội là et wnh 
đề tu luyện cho mình, mà càng ham mê làm 
điều thiện cho xã hội, ấy là làm cho mình đấy 
mà mình,phải giúp cho ca đoàn thé được hay, 
và đưa nhân loại đến chốn đẹp đề, chỗ « công 
bằng và nơi từ thiện tuyệt đích. 

Cái lý thuyết ấy kết lai là cương thường s của 
xâ hội tức là nền luàn ly vì gồm những điều 
pháp luật dang thi hành ở các nước, a hững 
.điều pháp luậtấy chính là cái gương phản 
chiếu phong hoa, hay nhàn tình của câ c dân 
ioc. Những pháp luật của chính trị đặt ï `a dẫu 
được hưởng như ở cac nước văn mink ø )ột cái 
ˆ hương hoa tục lệ hay là lý tưởng mộ t ngày 
một cao về nhân quyền và cong lý eü ing vẫn 
là cái luật lệ đối dich, không bắt buộc + lược cá 
nhân phải theo, là chỉ vì trải pháp lug t ấy thị 
phải trừng trị mà thôi. b f 

Pháp luât.ây không phái là không thay dôi_ 
mà cũng không phải là bat buộc y shải theo. 


“. 


ne peut rester indifférent, à leurs joies et leurs 
tristesses, que le bonheur d'autrui devient | 
un élément de son propre bonheur, il sent 


que la société est la condition même de la 
_ perfection personnelle, et que poursuivant le 


bien de la sociétéil poursuit le sien et qu'il doit 
concourir ainsi au bien général, promouvoir 


. l'humanité vers un idéal plus élevé de beauté, 


de justice et de bonté. | 
Cette théorie qui aboutit à la morale sociale 

.codifiée par les lois civiles qui régissent les 

différentes nations et qui reflètent les mœurs 


ou la moralité positive des peuples est une 
morale. Mais cette loi humaine écrite par les 


dirigeants des nations, bien qu'elle bénéficie 
pour les peuples civilisés de tout un héritage 
de traditions, d'idéal de plus œh plus développé,’ 
de droit et de justice-reste relative. Elle ne 
s'impose à l'individu que par la sanction atta- 
chée à l'exécution ou à la violation de ces lois. 

La loi civile n'est pas: immuable, elle ne 
perte pas en soi lé caractère d'obligation. Elle 
ne peut être obéie de cœur et d intention dune 
façon désintéressée. La société punit plus 
qu'elle ne récompense, elle ést loin de toujours 
proportionner la sanction à la moralité bien des 
‘crimes passent au travers des mailles de la loi 
qui au surplus ignore les intentions et ne 


_ connaît que les actes matériels. 


N'ayant pas encore trouvé le critérium de la 


vérité morale-allons-nous dire que “la conduite 
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Theo pháp luật ấy chẳng qua cững vị lợi. X 
hội trừng trị nhiều hơn là ban thưởng, tra: s5 
trung trị vị tất đã đúng với số người đáng trừng: 
trị, vì biết bao nhiêu tội ác thoát được lưới 
pháp luật, và lại pháp luật cũng không hiện ` 
được tâm ly ké làm tôi ác và chi nghi những ˆ 1 
việc hiền nhiên. ` 1 
Chưa tìm được chan. ly, vậy ta có cho cách ` ` jj 


àn ở của ta đã co lương tam chứng giảm, làm 
điều thiện thì được sung sướng, mà cải sung, 
sưởng ấy cứ theo luân ly thực. hành hê tron 
bôn phân là được: | 


_Khén thay! cái hinh phat của lương tìm = ` 2 

` vån chưa đủ, Những người có lương tâm | 
không chiu nghĩ xăng làm xăng, thì càng dé hôi 

hàn và không bag giờ việc minh lam là man 
nguyện; đứa ác thì không thé, khong còn lương: a 

tâm nữa, dau làm can cũng quen rồi, không 


biết đau đớn nite ma cũng không biết VIỆC : 
mình là wằng nü FA 


Người lương thién hoặc mình phải chịu đau. 
yéu, hoặc trông thay những người yêu của 
minh phải khô, phải chết, lại trong thấy kẻ ac 
cứ thắng thế thị ta có dám chắc rằng: trong lòng, 
người ấy có vân duce vui vẻ không: vì tự vấn 
tam không bao giờ làm điều xäng. Nhy thé ta 
có nghŸ đến cái hình phat tối cao, tối lạ đời nay 
không có, vì là cái hình phat dòi sau. - 
Väy chinh cái hinh phat cüa lương lam, sự 
hoà hợp dạo đức với hạnh phúc, cũng vị tat đã 


Bs GS 
morale” est. guidée par les sanctions ‘inter- 
venues quelle comporte, que l'accomplisse- 
ment du bien nous conduit au bonheur, par 
ce sentiment toujours rappelé en morale pra- 
tique du devoir accompli. Hélas,cette sanction 
.de la conscience demeure singulièrement im- 
» parfaite. Les consciences les plus délicates, les 
E plus scrupuleuses, sont les plus accessibles au 
= remords, les moins capables de se satisfaire - 
f pleinement, lé méchant par contre s endureit, 
-s'accoutume à-sa déchéance, nen souffre plus, 
ne ia sent plus. Au surplus peut-on vraiment 
soutenir que l'honnête homme, alors même 
qu'il souffre dans son corps, qu'il voit le 
malheur ou la mort frapper autour de lui ceux 
quil chérit, qu'il assiste au spectacle de l'ini- 
quité triomphanté, trouve dans le témoignage 
de sa conscience une joie qu'il se suffise- à elle 
même, quil jouit pleinement du sentiment 

même de sa perfection. 

Par là nest-on pas conduit à l'idée d'une 
sanction suprême, surnaturelle en ce sens 
quelle ne saurait être réalisée ici-bas : la 


4 sanction de la vie future. 
L Donc les sanctions dE ý consciences elle. 
1 méme, la confusion de la vertu et du bonheur, 


n'ont pas mieux guidé .nos recherches sur la 
détermination du bien et l'obligation de ac- 

__ complir. | 
Et cependant comment imposer * morale, 
E: «comment PORAN cette morale aux individus 


\ 
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dẫn được ta tìm dige mà hiểu sự phải và bát 
buộc làm điều phải. Song làm thế nào mà bắt 
từng người và tất ca các nước phải theo luân 
lý, vì hiéu hẳn đành phải chiu phép mà theo ? 
Lay nhè gi mà tuyên bo cái luân ly khòng ai 
cai dược ấy ? 

. Khi xã hội bảo người ta rằng : «Anh: không 
duoc tự sat, anh phải lập gia đình cho dong 
dic. Khi nước nọ bao nước kia: Phải trong ` 
nhời nguyén, đừng xâm pham hay chiém lây 
lan bang» thi nguời ay va nước ay sẽ quay lai 
mà gia lời rằng : «Lay lẽ gi mà bảo ta thë?» 

Người ấy bao ring: «Ngươi lấy lë gì mà cấm 
ta sống theo cách của ta cho thật sung sướng, 
hoặc cam ta lánh khói đời nay, nến ta sống 
mà chỉ thấy khó, thấy dau, tRấy chan?» Đạt lồ lề 
gi? câu hỏi có thé mà thôi, 

Trước kia thì cầu hỏi ấy cũng giản di: mà 
gia nhòi cüng dê. Vi phän nhiều người công 
nhận co một dang Thiên Chúa là dang cai quan 
luân ly cho loài người, báo thẳng cho lương. 
tâm từng người biết, và lây tôn giáo day che 
cả nhàn loài biết bằng sách Evan. 

Những hình phạt ở thế gian này và các hình 
phạt đời sau đều do ở Thiên Chúa cả. 

Doi nay quyền phép của Chúa Giời không 
đồng công nhận, Xem ra một vài nước va 
nhiều người không còn lòng tin đạo hoặc 
trởng ràng không còn tin ngưỡng nữa. 


` 
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et aux nations avec une force de persuasion et sean 
une autorité indiscutables ? Au nom de quoi 


peut-on promulguer une morale indiscutée ? 


Quant une société dit aux individus: “tu | 
ne dois pas te suicider ou tempoisonner, tu `. 


dois fonder et élever une famille nombreuse ” 
Quand une nation dit à une autre nation: 
‘ tu dois respecter la foi jurée, ne pas envahir 


et ne paschercher à conquérir les territoires de __ 
tes voisins ” l'individu et la nation interpellés | 
peuvent se retourner vers celui qui veut le mo- 
rigéner et lui répondre “Au nom de quoi” ? 


Au nom de quoi, dit l'individu voulez-vous = 


m'empêcher de vivre ma vie, le plus agréable- 
ment possible ou de mévader de cette vie si je 


ny trouve que malheurs, souffrances ou - 


déboires ? 
Au nom de quoi ? voilà toute la question. 


Longtemps la question eut été simple et la so- - 


lution facile, la très grande majorité des hommes ` 


admettait que Dieu est le grand législateur de 


la morale humaine parlant directement à la 
conscience de chacun-et par la révélation - 
religieuse et l'Evangile à l'humanité tout entière. - 

De Dieu dépendaient certaines sanctionster- | 


restres et toutes les sanctions de la viefuture. 


Aujourd'hui cette autorité divine n'est 


plus unanimement acceptée. Quelques na- 
tions et beaucoup d'individus n'ont plus de 


foi religieuse, ou pensent ne plus en avoir. En. 
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| Làm luàt về luận ly vì tôn giáo, vì Thiên | 
Chia mà nhắc người ta trọng lay bồn phận | 


= thì đời nay xem ra khó khan lắm, vậy câu ` | 


| 


hoi «vì lẽ gi? » lại phải giải nữa. 
= Vi lẽ phải của loài người chưa được mạnh, | 


` chua được cao, mà lập ra được nền luân lý. 
Hà bắt phải cwòng bách tuân theo và có hinh phat. 


= Tai sao người ta bây g giờ lại không nghĩ đến 


_ tô Chúa Giới, Bởi vì cỏ người nói rằng : sự 
tỏ “tiến bộ của khoa học càng ngày càng cho ta 
= thâm'hiều hon luật phép Tạo-hỏa mà ta vẫn 


_ tưởng ring: dùng cái hiệu quả hiền nhiên cắt 
nghïa được hết những việc thủa xưa chỉ thuộc 


= Về lòng lin ngưỡng thỏi, mà vì sự kiêu ngạo, 


` cho ta hiu thấu những diều bi mat của Tao- 


LẠC hóa, lain cho ta xa lòng kinh trọng Chúa Giời, 
= mà tương chừng cho ta ngang dược bằng Chúa 
áo Gidi vay. 


Thé ma khoa fin không cho ta biét môt ti 


| xh _ gì về fa. Người có kiến thức, học càng rộng 


= hao nhiêu, càng biết cái học của mình chưa ra 
— gì, biết đời mình là cdi hư vô mà tự cho rằng : 

dâu mình được thế, ông cha mình được thế 

cũng dáng thụp xuống thềm đá nhà thờ của tô 


tông ta lối lại một cách cung kính va bai phục 
"Đức Chúa. Giời vô củng. 


Ta không nên đối khoa học với lòng tín 


ngưỡng, ta không nền to rõ những lúc bai. $: 


= bên xô xát, nên ngao ngán mà tw hoi 
minh rằng: sau này không biết, bên nào 
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` fait on ne peut plus légiférer en morale, on ne 
pen plus rappeler les individus au respect de 
eurs dévoirs au nom de la Religion et de Dieu, 
et la question se pose de nouveau puisque 


la raison humainè ne s'est pas montrée en- 


core assez forte ou assez haute pour construire 


les bases d'une morale im pérative avec obliga- 
tion et sanction. 


Et pourquoi donc le sens du «Divin » man- 
que-t-il à nos contemporains? Parce que dit-on 
les progrès de la science nous amènent cha- 


que jour à une connaissance plus parfaite des 


lois de la nature, et que nous croyons pouvoir 
expliquer jusqu'au bout, par des phénomènes 
naturels, des choses qui semblaient jadis du 
seul domaine de la foi et que l'orgueil que 
nous avons ressenti à pénétrer tous les secrets 
de la nature nous a écartés du respect de la 
divinité, au niveau de laquelle nous avons cru 
nous élever. ` 


Et pourtant la science ne saurait nous per- 


mettre de rien connaître en soi. Plus l'homme 


de science sera savant, plus il aura conscience 
de son ignorance et de son néant, plus il trou- 
vera digne de lui et de ses pères, de s'incliner 
très bas sur les dalles dela vieille église, prostré 
dans un spasme de piété, d humilité infinis. 


[l faut cesser d'opposer la science à la foi, 
d'en signaler les conflits et de se demander plus 
ou moins anxieusement à qui restera la vic- 
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thắng thế. Lòng tin Tôn-giáo không ngăn. 


trỏ người ta về sự tiến bộ trong các khoa học. 


Khi nào các khoa học không còn nghĩ được 


điều øì hơn được nữa thì bấy giờ mới cho là có 
Tôn-giáo. 


Như thế thì cỏ phản trải được đâu, mà 
không thé phan trai được. 

Biết bao nhiều nhà bác sĩ mà lại là nhà bác 
sï trứ danh vần giữ. dòng tín ngưỡng, mà tự 
mình chiu theo lễ nghỉ của Tôn-giäo mình theo. 

Trong thế kỷ thứ 19, ba bậc anh tài đã có 
công đặt'y-khoa trên nền khoa-học. Đầu thế 
kỷ ấy thì có Théophile Laennec tiên sinh đặt ra 
phép chita bệnh xem lục phủ ngũ tạng người ta. 


(Anatomo clinique), đến giữa thế kỷ ấy thì có. 


Claude Bernard tiên sinh đặt ra cách thí nghiệm 
vê y-khoa (Médecine expérimentale), còn về 


cuối thế kỷ ấy Louis Pasteur tiên sinh lại 


nghiên cửu học vê can nguyên bệnh (Médecine 


étiologique). Mà Laennec và Pasteur tiên sinh. 


có tài phát lộ ra được, lúc khảo cứu về khoa 
học đã tỏ ra là chuyên chủ về thực hành, vì 
thay việc sau trai ý kiến trước của mình thì bỏ 
đi ngay. Hai tiên sinh lại vừa theo dạo vừa mộ 
đạo Thiên Chúa. 

Trí hai Hiên sinh chia ra hai nga, vì thế mà 
cho ta biết được nhiều cái kere phái không ? 

Hai tiền sinh đều nói ràng : “ cái gi thuộc về 
Thiên Chúa. về bí tàng của lĩnh hồn bất tử thì 


không thẻ dé lan với công việc khảo cứu duoc”. 


E 


Sage “AVES 


toire. La révélation ne gène en rien l'essor de 
: l'homme dans les sciences. Elle ne cherche qu'à 
á intervenir du point où les autres modes de 
L connaissance avouent qu'ils doivent s'arrêter. 
Donc ni contradiction réelle ni contradiction - 
i possible, HA 
À =. Nombre de savants et parmi les plus émi- 
nents ét ont conservé la foi et continué à se 
soumettre sans respect humain aux pratiques 
que Commande lẹ culte où ils sont nés. = 
a Au cours du 19° siècle trois génies ont par- 
i ticulièrement contribué à établir la médecine 
l sur des bases scientifiques. Au début Théophile 
Laennec principal fondateur de la méthode © 
i anatomo clinique, au milieu du siècle, Claude  ~ 
z= Bernard maitre de la médecine expérimentale — 
ï et sur ta fin Louis Pasteur créateur de la mé- 
1 decine étéologique. Or Laennec et Pasteur 
É, doués d'une prodigieuse imagination créatrice 
furent dans leur recherche scientifique rigou- 
| reusenrent, impoyablement positivistes, im- 
| molant leur plus chère idée préconçue devant 
K Le moindre fait contraire. Ils furent lun et 
hs l'autre catholiques et pratiquants. Dédouble- 
N ment bien instructif n'est-il pas vrai? de leur 
| esprit. Fout ce qui touche à Dieu, à l'énigme du 
_..-.. monde, à l'immortalité de l'àme ne péut être 
i mêlé disent-ils à leurs travaux techniques. 
Claude. Bernard refuse de se laisser entrainer 
1 hors du domaine expérimental pour celui des 
À généralisations hâtiveset il dit: ‘ Là je wai 
l pas d'opinion, c'est affaire de foi, non d'ex- 
périence. Le véritable pourquoi/des choses 
nous sera éternellement inconnu. 
-® 
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Claude Bernard tiên sinh còng việc gi thi 
nghiệm chưa ra thì chưa chịu là thực, có nói 
rang ; ‘ việc ấy toi khong dám bàn đến, vì nó 
thuộc về lòng tín ngưỡng, chứ không thuộc về 
su thi nghiệm ”. Cai câu bói chính thực sự vật 
ra làm sao thì đòi này sang đời EUAS ta vån 
không biết. 

Ông Charles Duclause ở viện Pateni trên 
dầu bài tựa sách của ông nhan đề là “ Hóa hoc | 
về sinh vật chất ” ; cÓ nói rằng: “ cử theo cách 
trí mà khảo cứu về sinh vật chất, thì chỉ co mot 
cách là viết được đầu đề quyền sách ấy mấy 
chữ ‘ta không biết gì cả ” rồi dé đến 20 năm 
nữa hay 50 nắm nữa sẽ xuất bản. 

Người ta học chỉ biết được đến thế là cùng, 
đứng trên cao trong thấy thế giới eta khoa 
học bao la mà rùng mình rồi cũng đến theo 
bui bay mất trên không trung, trong viên kinh - 
của khoa hoc và suy xét đã nhược người, dâu ` 
muốn di nữa, muốn biết nữa, nhưng óc+cñng 
chỉ co đến thế thôi, thì ta có thê nào điên 
PEEN, lại lấy khoa hoc mà chối rằng : cải gì óc 

ta không thấu được là không có khong 3 Fs 


Thé th ita phải biết rằng : cái kiến 'thức củn 
la có giới hạn mà khoa học thực hành chối 
rang : không có giới hạn, làm cho lòng người 
khô cạn đi, đến mất cả hi vọng. 


Chúng lôi xin kết luận bài này mà nói rằng: 
luân lỷ và nghĩa vụ muốn được cải oai quyền 
độc nhất và được hoàn toàn vô song thì phái 
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. M. Charles Duchaux de l'Institut Pasteur 

dans son livre “ La Chimie de la Matière vi- 
vante ” commence ainsi la Préface. La seule 
manière vraiment scientifique de traiter la Chì- | 
\ ware de la Matière vivante consisterait à écrire 
au dessous du titre ‘ on ne sait rien ” et ren- - 
voyer la suite à une seconde édition qui pour- 
rait paraître dans 20 ou 50 ans. 

Et lorsque ihomme arrivé aux confins de la 
… connaissance humaine, pris de vertige quand, 

il se penche sur l'immensité des Mondes, perdu- 
_ lui-même sur une poussière de l'espace, s'é- 
puisant derrière les verres grossissants de tous 
les télescopes de la seience et de son raisonne- 
ment bridé par les bornes de son intelligence 
qni s'arrête où finissent les images célébrales, 


l'homme peut-il commettre la folie de nier - 


au nom de la science ce gn échappe à à son 
contrôle. Ke 

{i faut prendre conscience des limites, de 
notre savoir ; ia science positive, qui ne veult 
pas les connattre, assèche les cœurs et ferme 
la porte à toute espérance. 

Et pour terminer la conclusion de notre 
sujet, nous disons'que la loi morale et le devoir 
pour s'imposer à nous avec une autorité absolue, 
comme un commandement absolu et une loi 
de perfection idéale ne peut émaner que d'un 
législateur suprême, lui-même absolu et parfait 
en un mot de Dieu, que l'harmonie de la vertu 
et du bonheur, cause et sanction de la morale 
ne peut être réalisée que par une volonté sou- 
verainement juste par un être infini et parfait» 
par Dieu. | D* RONGIER 
ï 


ma key 


sẻ ở đứng Thượng dé, oai quyền nhất và hoàn 
= toàn nhất, mà đạo đức hòa hợp-với hạnh phúc. 

là cái căn nguyên và cái thưởng của luàn lý thì 
- phải do ở cái y muốn, công bằng nhất của mot 


đấng vô cùng và hoàn oan, noi tóm lại là dang 
Thiên Chúa vây. 


| Dt RONGIER  ~ 
HoANG-HÜu-KHAÂNH, GIÁO Học, dich. 
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Thura cac ngai, 

Lần trước chúng tôi đã được ông Phan Tuân, 
làm một bài giải quyết hai vấn đề như sau uày: - 
Người ta có linh hồn. rẻ 

Linh hồn là tính thiêng liêng, là vật vô hình 
lại hằng sống : Ông đã giải quyết hai vấn đề 
_ dó một cách rất minh bạch, ông đã viện được 
nhiều nhề, tìm được nhiều chứng cò rất mạnh 
khiến cho các người dến dự thính từ bậc quan | 
chức cho chi các hoc sinh đều hoan nghênh và 
` vui lòng công nhận hai vấn đề dé. + 
. Vay nay chúng tôi lại xin bàn tiếp. theo môt 
vân đề nữa là vân đề Phung Tiên, vì cug là 
một vấn đề về linh hôn. 

Từ tạo thiên lập địa đến nay, khắp trong 
_thién ha, từ nước dai văn minh cho chi cae 
dan mọi điều có việc phụng tiên ca. Tuy việc 
hành dộng có khác nhau nhưng ý thì hợp lắm 
vậy, vì có tin linh hồn ta sống mãi nên mới 
phụng tiên. 

Dây chüng toi xin kë dai khải vièc hành động 
của các dân mọi và bàn riêng về cách phung © 
liên nước nhà thế nào. Có hợp với chân lý 
-_ không ? Có bo ich gi Ron có cân. phải đồi 


* căi không 
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Ly đại khái cách phụng tiên của các dân mọi 
là thế. Còn về cách cü chỉ hành đông trong khi 
phụng Tiên Tô nước nhà chắc các ngài cũng đã 
rò, song chúng tôi chộm nghĩ rằng còn có it 
điều phiền phức. nay chúng tôi xin phép kề 
tạm ra đây dê hiến thính giả chư tôn, chứ 
khong dam công kích ai cả. 


Vì nước ta nội thuộc Tầu hơn mấy nghìn. 


năm nên cách phụng tiên đều theo người Tầu 
cả. Nếu các ngài có đọc qua sách Giao-Lé, là 


một quyền sách nói về cách phụng sự Tô Tiên. 


thì thấy dạy rằng : Khi người ta chết rồi, phải 
củng bái bỏ tiên bỏ gạo vào miệng, dom cúng 


ngày dâm mông môt, làm nhà tang bằng giây, . 
hàng năm đốt vàng mà dé gửi xuống åm phú. 


cho Tô tiên dùng. | 
Sach Gia Lê còn giây người ta làm nhieu 
cách nhám nhi hon nüa, song ta hây nèn theo 
nhoi ông Mạnh-tử rằng : Tân tin thư, bất như 
vô thư, nghĩa là không nên vội tin những điều 
` trong sách, trước khi tin hay là không tin 


la phải suy sét cho kỹ càng. Lại đức Không-tử _ 
có nói : Sự tử như sự sinh; sự vong như sw 


tôn : Ngài nói như vậy là co ý dàn người đời 


khi cha mẹ còn sống phải có lễ phụng givong ` 


mà khi khuất núi rồi cũng phải có lê nhớ 
thương, điều đó dà dï nhiên rồi song khốn 


thay, có nhiều kẻ hièu nhầm ring: Lite chết. 


cũng như lúc sống, lúc sống còn phải ăn thị 
lúc chết cùng phải ăn ấy cũng vì hiều nhầm 


như thé mà người ta nghĩ ra nhiều điều nhâm 
nhi như đã kê trong sách Gia-Lễ. Ai ai cũng 
điều biết rằng khi hồn xác lìa nhau thì xác ra. 
như một khoáng vật, không cử dong không 
| cam giác ma cũng không có thé ăn uống chi 
nữa, còn Linh hồn là tỉnh thiêng liêng, là vật 


vô hình mà hàng số›tø mãi. 


Lại linh hồn đã là vật vô hình thì ăn ¡uống 
sao được lại linh bon hàng song thi cân chi. 
phái àn. 

Thë mà ta thwòng thây, nhiêu ké khi ông bà 
cha mẹ còn sống không lây không khân ‘bai. 
không kiếm bat com giéo lung canh ngot dé 
dang biểu, đến khi khuất rôi mới hiếu thao, 
nay cúng mai dô, nào có ich gi : Thật 1a khi 
sống thì chẳng cho ăn đến khi chết mới làm 
com cúng tế ruôi, nhưng không phải là nhời 
chúng tôi đặt ra, bèn là chúng tôi xin nhắc lại 
nhời của nhân dân ta thường hay noi đấy thoi. 

Có kẻ rằng thờ phụng tô tiên là cốt y mong 
tò tiên bảng hộ cho: Vậy tô tiên có quyền 
bang hộ cho thì chắc ca và dân nước ta được 
sung sướng hết vì hầu hết ai ai cüng thờ phụng 
tô tiên cả. Lai trong sách, Triết Học có câu : 
Chẳng có ai cho người khác những sự mình 
không có. Cứ theo như lòng mê tin của ho thì 
tô tiên còn cân con cháu nuôi nang, thể thì co 
của gì cho ai. Nếu chết rồi mà còn cân án dùng 
thi thật có nhe ông hà tô tién ta phải đói khảit 
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cực khô mà đến phải chết lần nữa về đói vì 
con cháu cúng một thang có hai lần có khi 
trong một năm cüng chỉ có một vài lần thôi. 
Còn nhiều tô tiên không có con cháu, thì lấy 
gi mà ăn. và có nhiêu tô tiên qua đời đã lâu có 


nhiều con chau đã chết rồi, thì một mâm cô. 
môt con gà, mấy chén rượu nhỏ làm thế nào ` 


mà đủ cho bao nhiêu tô tiên lưu dùng được. 


Có kẻ rằng ông bà tổ tiên chỉ hưởng hơi chứ - 


khong cần phải ăn thật, dám hỏi rằng ngưới ta 
lúc còn sống chỉ ngửi hơi cơm thôi thì phóng 
có sống được chăng. ké nói như vậy chẳng qua 
là vì biết việc mình lam là phi lý nên mới tìm 
cách cắt nghĩa đề chữa mình đỏ thôi. 


Sự đốt nhà tang, vàng mã đề gửi cho to tiên 


như ta thường thấy thì ở đâu mà thịnh hành ở 
nước ta. Trước kia người ta cũng không tin 
dùng lắm, đến sau có một người kai về đời nhà 


Duong, chồng là Thương Nghỉ. vợ là thái. 


Luân làm nghề vàng mä Khi bán không thấy 
tiêu thụ mấy bèn nghỉ ra một cách dê lửa rối 


thiên hạ : vợ bảo chồng giả cách chết rồi đốt 
vàng mã. Khi đốt song người chồng chỗ: đậy, 


từ đó tiếng đồn rằng. Bởi đốt vàng mã cho nền 
người chồng mới sống lại. Bởi đó người ta mới 
tin dụng vàng mã mà lưu truyền đến ngày nay, 
Ôi, ta hãy cầm fri mà suy thì liền biết là điều 
phi lý, lạ thường mái nhà lim, mội cái khay gu, 


một cái bàn đá, một cái chắn chiên, một đồng - 


bạc that nến đem đốt đi thì cũng điều hóa ra 
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à đất, bạc thi chảy ra phỏng có còn dùng được. 
f - chăng, thé mà mot ít nứa, với một ít giấy đối 

| ra dó gửi cho tô tiên dùng làm sao được. 

Có kể rằng những đồ vàng đồ mâ đốt ra gửi 
kiếp sau thì thành ra đồ thật. Kẻ nói như vậy - 
thi that la khong có trí khôn vì đời nay hay về 

ch kiếp sau thì cüng bỏ được sự tự nhiên, nếu bàn 
+ ghế mà không đốt. thì không bao giờ hỏa do. 
ma do cü sự tự nhiên cũng không bao giờ hóa 
L > thành vat cũ, trừ khi Đấng Tạo-hóa có làm lạ 
f — hỏa vật này ra vật kia đươc mà thôi. 

-_ Vậy cứ theo sự tự nhiên thì có nhé tô tiên ta 

ở kiếp sau cửa nhà cùng càc vật dùng đều bằng 
= đo cả vì chỉ thấy con chau gửi do cho tô tiên 
thôi. 

Vé sw chay dàn phá nguc xin hoi ràng nhà 
ai có nardi dam ở nguc thất, hay sở bóp ở 
Nam-Thanh ta bay giớ có thé pha đựơc cho . 
người nhà rå được không. Thé mà dám cá 
quyết rằng có thể phá được ngục hình cho 
__ người ở dưởi âm phủ. Giả mà nói rằng phải 
a khan cầu. và xin on Đấng Tạo-hỏa đề Người 
id tha cho thi có nhé dé nghe hon. 

Song cü ng có điều dang mừng va dang phan 
nàn cho xa hội ta ngày nay : mừng là vi nhà 

_ đường vin minh tiến bộ học thức mở rộng, dà 
có nhiều người thoát được khỏi cái vòng mé 


k lin như xwa, phan nàn vi có nhiều kẻ đã cong 
ñ nhận cách phụng tiền nước nha là vô lý: 
khong có bo ich gi chi có hai, nhung chi vi 
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người ta bao là bất hiếu với tô tiên nên cứ bo 
bo theo cô tục truyền lại mà làm mãi việc đả dối. 
Thật là dang trách vì là mình chỉ cố phạm : 
ngu mà làm còn có thé thứ được, nhưng đã 
biết là gio lại cứ làm thì đảng trách lắm vậy. 
Va lai như thế thì lấy ai mà khai trí cho La 


dân kia, mong đến bao giờ cho toàn quốc gia 
được thoát khôi vòng mê tin. Me 


Cứ theo như tục truyền nước ta thì hê ai 
không cúng dỗ ong ba ông vai là người bat 
hiệu. 

Vì thế cho nên những người đi lương vån 
deo tiếng nặng cho người đi đạo thiên Chúa là 
bât Kin. Nói nhw vây thì thât là nhâm và oan 
cho những người di đạo Phiên Chúa lắm. 

Trước khi ta bảo họ là người:có hiếu hay bất 


hiểu với tô tiên thì ta phải xét cách phụng tiên 


của họ thế nào. Ta hãy hỏi một người di giáo : 

‘Sao không cúng đỗ ông bà ông vai? Ho sẽ đáp 
rằng những việc đó không có bồ ích øì nên 
chúng tôi không làm ; Xin các ngài hay xét tôn 


giáo: nào cũng day ràng kẻ chất lành khi chết 


sẽ được thưởng. kẻ độc ác sẽ phải phạt. 


Như người đi đạo but thì tin có tòa sen, có 


gục hình. Bao Thiên Chúa- khi chết đoạn, 
linh hồn kẻ lành sẽ được thưởng, trên thiền 


đàng là nơi cực lạc, kẻ tội ac sẽ thêu đốt trong 


hoa-ngue khong hë bao giờ được tha. Con môt 
hang người nữ a. che không được tốt lành lắm 


| 
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eo dang được thưởng ngay trên thiên đàng, 
nhưng cüng không dén môi là kẻ tội ac quá cho 
đáng phải phạt mãi mai trong hỏa ngục. Hạng 
người đó sẽ phải giam cấm ở môt nơi khác gọi - 
là luyện tội, đợi đến khi đền đủ thì mỏi được 
lên Thiên-Đàng. Vậy nếu tô tiên ching tôi được 
lên Thiên-Đàng rồi thì chúng tôi không cần làm 
gi ùa. 

Nếu đã phải sa hỏa ngục thì chúng tôi cũng 
phải cam chịu vì rằng Chúa đã định phạt mãi 
khong hề tha. Nếu có phải giam cầm ở nơi 
luyện tội thì chúng tôi có quyên xin đấng Thiên- 
Chua giảm ngày gid đề chóng cho được lên nơi 
cực-lạc là nước Thiên-Đàng. Ay đạo Thiên- 
- Chúa chúng tôi giậy thế nên chúng tôi không 
cần phải cúng đô và cho là việc vô ích. Đêm 
_ ngày chúng tôi những khần cầu dang “Thiên- 
_CHúa đề người giảm bót thi giò cho t6-tién 
chúng tôi chóng được lên nơi cực-lạc. Nếu tô- 
tiền chúng tôi đã được hưởng phúc thanh nhàn 
rồi thời càng hay lắm và nếu có phải phạt nơi 
trầm luân hỏa ngục thì những nhời chúng tôi 
cầu nguyện cüng không phải là vô ích vì Chúa 
biết lòng chúng tôi hiếu thao thì sẽ tim cách 
giả công cho chúng tôi, hoặc đời này. hay đời 
sau. Lại chúng tôi không những cid nguyén 
cho tò tiên ma lại câu cho hết mọi người dâ 


+ ` qua nữa. 
` = Ấy cách phụng tiên của người đi giáo là thế. 
1 27 N BV ta chô vôi cho ho là: người bất hiếu, va ta ` 
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D ano LHừaäd các ngài, 

* - Bài vừa rồi của ông phán Mai nói về vân 
dé phụng tiên vậy tôi cũng xin hợp một ý 
mà phụ hoạ thêm một vài lẽ nữa, là lấy ly 

- tự nhiên việc trong thấy mà nói đề các ngài 

\ 'suy xét nhè phải trai chứ không có một ý gi 

= công kích ca. 

Ca Neue ta ở trên hoàn cầu này, dù đẳng 

phái nao, bay ton giáo nào cũng vậy, đều nhận 
biết là có linh hồn; bên nho giáo, theo như 
gia lê, khi người chết lấy lứa trắng dé vào 
ngực, cho hôu nhập vào" đấy dé thờ, gọi 
là hồn bach, bên Phật Giáo thời lại cho hồn: 

TH nhập vào loài khác gọi là luân hồi, dao Lào 

Tri thì bảo hồn thăng thiên, "phách giảng địa. 

Ai cũng cho hồn không chết được thật như 
| vây, người ta có hai shai mòt là hôn hai là 

E xác. Hồn là vật vô hình vô anh, eho nên không 

a liêu g giet được cũng khong ăn uống được của 

È gi cá. Dà không ăn uống được, mà dem dom 

` cüng, thoi sai lầu cả thê: Khi xưa vì lòng 

l người ta thường tiếc ông bà ông vai mà đặt ra 

§ cúng bai dé phi lòng tưởng He do ma thôi, về. c2) 

t sau mới tưởng nhầm là khi chết về âm phủ ĐÓ,” A| 


Ê => thề ăn uống tiêu dùng như ở trên dương gian 
| à # 
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nay, bay giờ mới đặt thiêu đốt vàng mã, và 
dom cúng. Trước con cing com đến hết ba 
iim, mà đốt dô thật như quần ảo vóc nhiều v.v. 
sau cho là phiền phí mới dôi ra môi năm cứ 


ngày đô củng một lần mà đối đồ. mã đề thay. 


dő thật. Thế nào mặc lòng cŨng đền là vô ich 
ca. Gia su như ông bà bò, me dang ngu say ma 


dem bung bat com khan moi, nào có biết gi 
dâu, phương chỉ dâ chết. rồi. 


Hoặc cỏ người nói rằng: Thần huéng kỳ : 


thành có cân gì sự ăn uống? Thời tôi xin dam 
quyết rằng : một vạn đám cúug tế chưa hề đã 
có một đám nào là thành, chẳng qua là che 


mặt thế gian, hoặc giả nợ miệng hay hoặc mề - 
àn uống mà làm. Tôi thường gặp nhiều nơi gần 
khi có giô chap, người nhà bàn nhau rằng: Ta. 


cha có gì nhưng cũng cố làm một dôi may 
trước là giả nợ miệng sau đề người ta khỏi ché 
cười bất ;hiếu, cũng cỏ chỗ thì rằng : Quanh 


nam làm ăn vất va nhân ngày giô lắm kha khá - 


dê ăn một bữa cho phải thé. Có tích này tuy là 
truyện bầy đặt, nhưng cũng là ‘ly thú. Mol 


_ nhà viên sắp đến ngày đỗ, vợ bảo chồng: tôi di 


cho mna gà về làm dô, chồng báo nhà mình 
cam, ăn thịt ga doc, mua vịt thì hon, vợ răng: 
Nhà anh có máu hàn, ăn sao được thịt vit. 


Như thế cüng con là kha, dés như đám lập 
lu mới dang chê chách hơn nữa, nhà nào. có 
của mà phạt tự, sự chanh nhau ăn thừa tự rất 
là kịch liệt, kiện cáo nhan cho đến khuynh gia 


a 


— 89 — 


bại san rồi mới thôi. Nói rộng ra thời sự cúng 
tế ở đình miếu cũng đại khái như thế cả. Các 
ngài thử xét xem, dam tế thầu nào cũng. v vậy 
chỉ thấy cãi nhau sôi thịt, tranh nhau ngôi thứ. 

đến khi làm lễ thì chô này cờ bạc, chỗ kia hái 
xưởng, chẳng qua bầy đặt ra đề ăn chơi sung 
xướng đó mà thôi. Như thế nà bao là thành 
kính thì còn ai tin được không. 

Còn sự chạy dan phá ngục, bài vừa rồi đã 
bàn đến tôi xin thêm ruột dôi chút. Vốn lòng 
người tá ai eûng muốn cho ong bà cha mẹ được 
sung sướng lo người phải khô sở ? Nhà nào có 
người chết cũng loang hoang về lẽ đó, lo thế 
nọ nghĩ thế kia. 

Nhân dịp ấy nhà sư bầy. ra sự phá ngục, đẻ 
mê hoặc những người không biết. Oi! phat 
cũng là người, cũng có bố me vo con. nhu ta, 
thời. có lë nào mà thưởng phạt ta được. Phật 
là người nước tây chúc: sinh ra đời nhà Chu, 
cha tên Tịnh phàn Vương mẹ là Ma la Thị. 
con làn hầu la, vợ ca là Gia thị vợ lë là Nu 
ra. Chính tên phật là Mâu Ni cùng là Phát dat 


la, sau mới gọi là Thích Ca, ấy thế họ phật là 


thé, còn dao phật nhiều điều rối cha không có 

ý kë ra đây. 

Vậy thì chỉ có däng sinh ra muôn vât, câm 
quyền cai trị tất cả moi nơi mới có thé thướBg 
phạt dược mà, thôi. Mà dang ấy đã phạt ai. 
thời còn co thê kêu cầu vào đâu cho thoái 
được nữa. 


RE 


Sach cũng co chữ rằng: Hoặc toi vu thién vo 


sở dao giả. Thế thì sự làm chay pha ngục có 
phải là một sự giôi tra tő tường không ? 

Bởi những lẽ dâ nói ở trên này, nèn chúng 
toi cũng không cúng ông bà ông vai vì thế nên 
bèn lương hằng bỏ va cho chúng tôi là bô cha 
bo me không biết phụng sự. That thi chúng 
tôi phụng sự lắm. Nhưng chung tôi phụng sự 
thế này: khi cha me con sống, thì hết lòng 
hiếu thảo, khi qua đời thời cầu nguyện cừng 
Thiên Chúa tha thứ các tội lôi cho người, hàng 
năm đến ngày dô chúng tỏi đi xem lễ làm việc 
lành phúc đức mà cầu nguyện cho lính hồn 
người, Cũng có khi hôm tối trước ngày gid, như 
tiên thường bèn lương, chúng tôi mời anh em 
ho hàng đến ăn com, đến ngày gid, hợp một v 
mot lòng câu nguyện xem lễ. ‘Con công lao bố 
me chúng Lôi nhở mai mai. Hoặc có người lấy 
lễ rằng, tam niên vo cải vi phụ chi đạo Khả vi 
hiếu kỳ, mà bảo bỏ đạo bố mẹ theo đạo Thiên 
Chúa là bất hiểu. | 

Thời tôi xin thưa: rang: Nếu đạo bố me là 
hay, là phải thì không nên cải đi bao giv, chair 
không những là ba năm, nếu là chải là gid 
thời một ngày cũng không nêa giữ, chớ không 
nên đợi đến ba nam. Lại có người nói rang : 
Thôi chả cần phải xét phải chải làm chỉ, tô tiên 
dã giữ mấy nghìn năm .eòn được còn canh cải 
làm chỉ? Thời tôi xin hỏi rang: Tô tiên ngày 
xwa những ở nhà tranh vách đất sao bây giò 
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biết đôi ra lều cao gác rộng, tô tiên ngày xwa 


những di do đi cảng sao bây giò biết đồi ra 6 


tô xe hoa. Lại như xưa tô tiên ta thấy nhật thực 
nguyệt thực cho là gau ăn giảng, đánh nong - 
đập met đề cứu, sao bày giờ ta không theo, ma 


lại lấy làm hồ then. Hoặc gia bao thí dụ ây 


chưa đủ, thời tôi xin hỏi ràng : Sao khi xưa ta 
bao mat trời di quanh trai dất, từ khi ong To- 
pernie phat minh ra, thì điều nhận biết lái dat 


di quanh mặt trời. Những sự thường thế còn 


biết đồi. mà đến nhw su cúng bai ông bà ong 
: > S ¬ 


. vải và su-theo đạo rộng rãi là một sự nhầm ral 
can hệ ma lại không biết canh cải ru. Va lại ta 


theo đạo bây giờ tức là ta tong cô đấy. Thời 


thường cửa mièng người ta vân nói Sinh ký tử 


quy, xin các ngài xét cho. TỶ tốt qnong-lắm 
ma. 


Nguyễn abe Hit À 
Tri phủ Lâm-Nio, Phtitho << | 
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Si 


BANG -KHÁNH THÀNH ` 
| PHOTO D'ART wee 
TONKIN ~ Rue Paul-Bert = NAM-DINH 


- 1295004426 += 


Bản hiệu chuyên chup các thứ ảnh, có cá 

làm phóng đại. Có đi chụp các noi xa tinh ly, 

dâ chụp nhiều ảnh các Nhà-chung cùng các 
trường học Phap-viét. 


Ai có giấy gọi bản hiệu sẵn lòng đi ngay. 


Anh làm rất tinh sáo, gia tinh. phải chăng, 
“Bản hiệu lại nhàn Dai-Ly bán phosphate 
toàn tinh Namdinh va ‘Thai-binh cho hiệu 
Société nouvelle des Phosphates du Tonkin. 

Vậy ai muốn mua hoặc hoi điều gì xin cứ 
đến hoặc viết thư và gửi tem, bản hiệu sẽ 
vui lòng nghênh tiếp và giá lời ngày: 


Xin các ngài chiếu cố, bản hiệu cam ơn lắm. 


TRUONG-XUAN 
dit Dang-khanh-Thanh 
PHOTO DART 
Rue Paul-Bert Nam-Dinh 

(gần sở Sen-dâm) 


Nói truyér 
muốn không 
phéu phào ` 
Nam- Định 
có hiệu giông 
` măng 


e an 


DUNG- hà số nhà 44 phố Cửủa-Đông 


m-Binh, đồng răng vàng, bạc, den, trăng, chữa 
răng đau, răng xâu, và răng süt mẻ, răng khấp 
khênh düa băng, răng giai dia ngắn, -răng đen đánh 
tràng, ong sià ba lio rang dung hết đồng ca hai 
hàm cũng được, lúc đồng không dau, dông vào tôt 
đẹp hon efi, nói truyện không phéu phào, ma không 


‘mop, án nống như thường, 


Bản hiệu chuyên môn đông răng đã làu năm 

đồng thật bền chặt và cần thận hiện đã được nhiều 
giấy qúv quan tang khen. 
_ Vậy xin các ngài cbiếu cd, cho, ban hiệu hël 
lòng hoan nghênh và da la, giá tính phải chàng, 
có giấy bảo hành hư hong xin sira chữa không tính 
tiền nữa, bản hiệu có bán thuốc đầu tăng, xâu răng, 
rửa răng, vá răng, và thuốc hắc lào. 

Ban-hiéu thừa một bộ máy dồng răng không 
dùng đến bây: gio’ muôn bán, ngài nao muốn 
mua, nếu chưa biêt-làm, bán-hiêu xin vui lòng bao 
không tính tiên công, hè biết làm thì (hôi, có làm 
giấy cam đoan, ngài nao mudn mua xin moi dên 
bän-hié u thương lượng. 


DUNG-CÂM- ĐƯỜNG 
OUVRIER-DENTAIRE 
44, Rue Carreau, Nam-Dinh (Tonkin) 


CHE TAO 


Ma dü các thir. 


Khan đủ các hạng. 


() tay đủ các mùi. 


Ràt nhã. 


Các đồ 
vàt liệu 


có bản buôn à PCR TER ar 
Ç / Mü gia kim thời 
-øiá ha không 
dâu bang. 


f Xin mòi liệt-quý dên 

f xem sé biệt, ở xa giri thw 

2) cho bàn hiệu gia lời ngay, _ 
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